	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 3419/QĐ-UBND
	Quảng Ninh, ngày 14 tháng 8 năm 2019


QUYẾT ĐỊNH
V/V PHÊ DUYỆT QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Tờ trình số 2967/TTr- ngày 6 tháng 8 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (có quy trình kèm theo).

Ủy ban nhân dân tỉnh giao: Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ quy trình nội bộ được phê duyệt chỉ đạo việc xây dựng, cập nhật quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ công tỉnh theo Quy chế quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng cổng dịch vụ công tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 09/2019/QĐ-UBND ngày 13/02/2019 của UBND tỉnh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các ông, bà: Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	
Nơi nhận:
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như điều 3 (để thực hiện);
- V0, V3, XD6, KSTT4;
- Trung tâm thông tin;
- Lưu: VT, KSTT4.
	CHỦ TỊCH




Nguyễn Văn Thắng


	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
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ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH QUẢNG NINH



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NG H ĨA VIỆT NAM  
Độc lập - T ự  do - Hạnh phúc



Sô: /QĐ-ƯBND Quảng Ninh, ngàysfjf tháng 8 năm 2019



QUYÉT ĐỊNH  
V/v phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc 



phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn



CHỦ TỊCH  ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH



Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;



Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về 
kiêm soát thủ tục hành chính; Nghịf định sổ 48 /2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của 
Chính phủ sửa đôi, bô sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm 
soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92 /2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của 
Chính phủ sửa đôi, bô sung một sô điêu của các nghị định liên quan đến kiểm 
soát thủ tục hành chính;



Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về 
thực hiện cơ chê một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính-



Căn cứ Thông tư  sổ 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Bộ trưởng 
Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị 
định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một 
cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;



Xét đề nghị của Sở N ông nghiệp và PTNT tại Tờ trình số 2967/TTr- ngày 
6 tháng 8 năm 2019,



QUYẾT ĐỊNH:



Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này quy trình nội bộ giải quyết 
thu tục hanh chính thuộc phạm  vi chức năng quản lý của Sở N ông nghiệp và 
Phát triên nông thôn (có quy trình kèm theo),



ủ y  ban nhân dân tỉnh giao: Giám đốc Sở N ông nghiệp và Phát triển 
nông thôn, Giám đốc Trung tâm  Phục vụ hành chính công tỉnh, Chủ tịch 
UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ quy trình nội bộ được phe duyệt chỉ 
đạo việc xây dựng, cập nhật quy trình điện tư  giải quyết thu tục hành chính tren 
Công dịch vụ công tỉnh theo Quy chế quản lý, vạn hành, khai thác, sử dụng 
cổng dịch vụ công tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 09/2019/QĐ-UBND 
ngày 13/02/2019 của UBND tỉnh.



Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.











Đ iều  3 . Các ông, bà: Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội 
đồng nhân dân và ủ y  ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở N ông nghiệp và Phảt 
triển nông thôn, Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh, Chủ tịch 
UBND các huyện, thị xã, thành phổ và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách 
nhiệm thi hành Quyết định này J.t ự -



Nơi nhận;
- CT, các PCT ỰBND tinh; CH Ủ TI CH
- Như điều 3 (để thực hiện);
- VO, V3, XD6, KSTT4;
- Trung tâm thông tin;
- Lưu: VT, KSTT4.



Nguyễn Văn Thắng











/  % W X Rj NH NỘI B ộ  GIẢI QUYÉT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC
PHẠM v t  P R M ỈỊĂ N G , QỦẢN l ý  Củ a  Sở  n ô n g  n g h iệ p  v à  p h á t  TRIẺN n ô n g  t h ô n



V' định Sổị$%ỹ/QĐ-UBND ngàys/ỷ/8/2019 của ủy ban nhân dân tỉnh)
\W y / _________________________________



STT CÁC
BƯỚC



TRÌNH TỤ 
THỤC HIỆN



B ộ  PHẬN CÔNG CHỨC,
VIỀN c h ứ c  t h ụ c  h iệ n



THỜI
GIAN
GIẢI



QUYÉT



THAM
QUYÈN



PHÊ
DUYỆT



A THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYÊN GIẢI QUYÉT CỦA SỎ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIẺN NÔNG THÔN



I. LĨNH VỤ C TRÒNG TRỌT VÀ BẢO VỆ THỤC VẬT (17 TTHC)



1 Thủ tục cấp Giấy phép vận chuyển thuốc bảo vệ thực vật 2 ngày



Bước 1
Tiêp nhận hô sơ, gửi giây tiêp nhận hô 
sơ và hẹn trả kết quả cho cá nhân/tổ 
chức



Công chức của Sở Nông nghiệp & PTNT được cử đến làm 
việc tại Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh 0,5 ngày



Sở Nông 
nghiệp và 
Phát triển



Bước 2 Thẩm định, dự thảo kết quả giải quyết
Công chức cùa Sở Nông nghiệp & PTNT được cừ đên làm 
việc tại Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh phối hợp với Chi cục 
trồng trọt và bảo vệ thực vật



1 ngày
nông thôn



Bước 3 Phê duyệt, đóng dấu, chuyển kết quả 
cho Trung tâm Phục vụ HCC



Công chức của Sở Nông nghiệp & PTNT được cử đến làm 
việc tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh (được 
Giám đốc Sờ Nông nghiệp & PTNT ủy quyền ký phê duyệt 
TTHC tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh)



0,5 ngày



Bước 4 Trả kết quả cho cá nhân/ tổ chức Bộ phận hành chính công chuyên trách của Trung tâm Phục 
vụ HCC tỉnh/ nhân viên bưu chính



2 Thủ tục Cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc băo vệ thực vật 4 ngày



Bước 1
Tiêp nhận hô sơ, gửi giây tiêp nhận hô 
sơ và hẹn trả kết quả cho cá nhân/tổ 
chức



Công chức của Sở Nông nghiệp & PTNT được cử đến làm 
việc tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh 01 ngày



Sở Nông 
nghiệp và 
Phát triển



Bước 2 Thẩm định, dự thảo kết quả giải quyết
Công chức của Sở Nông nghiệp & PTNT được cử đên làm 
việc tại Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh phối hợp với Chi cục 
trồng trọt và bào vệ thực vật



02 ngày
nông thôn











Bước 3 Phê duyệt, đóng dấu, chuyển kết quả 
cho Trung tâm Phục vụ HCC



Công chức của Sở Nông nghiệp & PTNT được cử đên làm 
việc tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh (được 
Giám dốc Sờ Nông nghiệp & PTNT ủy quyền ký phê duyệt 
TTHC tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh)



01 ngày



Bước 4 Trả kết quả cho cá nhân/ tổ chức Bộ phận hành chính công chuyên trách của Trung tâm Phục 
vụ HCC tỉnh/ nhân viên bưu chính



3 Thủ tục Cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm 4 ngày



Bước 1
Tiêp nhận hô sơ, gửi giây tiêp nhận hô 
sơ và hẹn trả kểt quả cho cá nhân/tổ 
chức



Công chức của Sở Nông nghiệp & PTNT được cử đến làm 
việc tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh 01 ngày



Sở Nông 
nghiệp và 
Phát triển



Bước 2 Thẩm định, dự thảo kết quả giải quyết
Công chức của Sở Nông nghiệp & PTNT được cử đên làm 
việc tại Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh phối hợp với Chi cục 
trồng trọt và bảo vệ thực vật



03 ngày
nông thôn



Bước 3 Phê duyệt, đóng dấu, chuyển kết quả 
cho Trung tâm Phục vụ HCC



Công chức của Sở Nông nghiệp & PTNT được cử đến làm 
việc tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh (được 
Giám đốc Sờ Nông nghiệp & PTNT ủy quyền ký phê duyệt 
TTHC tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh)



01 ngày



Bước 4 Trả kết quả cho cá nhân/ tổ chức Bộ phận hành chính công chuyên trách của Trung tâm Phục 
vụ HCC tỉnh/ nhân viên bưu chính



4 Thủ tục Tiếp nhận bản công bố họp quy giống cây trồng 3 ngày



Bước 1
Tiếp nhận hồ sơ, gửi giấy tiếp nhận hồ 
sơ và hẹn trả kết quả cho cá nhân/tổ 
chức



Công chức của Sở Nông nghiệp & PTNT được cử đến làm 
việc tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tinh 0,5 ngày



Sở Nông 
nghiệp và 
Phát triển



Bước 2 Thẩm định, dự thảo kết quả giải quyết
Công chức của Sở Nông nghiệp & PTNT được cử đên làm 
việc tại Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh phối hợp với Chi cục 
trồng trọt và bảo vệ thực vật



02 ngày
nông thôn



Bước 3 Phê duyệt, đóng dấu, chuyển kết quả 
cho Trung tâm Phục vụ HCC



Công chức của Sở Nông nghiệp & PTNT được cử đến làm 
việc tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh (được 
Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT ủy quyền ký phê duyệt 
TTHC tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh)



0,5 ngày



1











Bước 4 Trả kết quả cho cá nhân/ tổ chức Bộ phận hành chính công chuyên trách của Trung tâm Phục 
vụ HCC tỉnh/ nhân viên bưu chính



5 Thủ tục Tiếp nhận bản công bố họp quy về điều kiện sản xuất và chất lưọìig phân bón của các tổ chức, cá 
Iihân sản xuất, nhập khấu phân bón trên địa bàn tỉnh 3 ngày



Bước 1
Tiểp nhận hồ sơ, gửi giấy tiếp nhận hồ 
sơ và hẹn trả kết quả cho cá nhân/tổ 
chức



Công chức của Sở Nông nghiệp & PTNT được cử đến làm 
việc tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh 0,5 ngày



Sở Nông 
nghiệp và 
Phát triển



Bước 2 Thẩm định, dự thảo kểt quả giải quyết
Công chức của Sở Nông nghiệp & PTNT được cử đển làm 
việc tại Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh phối hợp với Chi cục 
trồng trọt và bảo vệ thực vật



02 ngày
nông thôn



Bước 3 Phê duyệt, đóng dấu, chuyển kết quả 
cho Trung tâm Phục vụ HCC



Công chức của Sờ Nông nghiệp & PTNT được cử đến làm 
việc tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh (được 
Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT ủy quyền ký phê duyệt 
TTHC tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh)



0,5 ngày



Bước 4 Trả kết quả cho cá nhân/ tổ chức Bộ phận hành chính công chuyên trách của Trung tâm Phục 
vụ HCC tỉnh/ nhân viên bưu chính



6 Thủ tục Xác nhận nội dung quảng cáo và đăng ký hội thảo phân bón 5 ngày



Bước 1
Tiếp nhận hồ sơ, gửi giấy tiếp nhận hồ 
sơ và hẹn trả kết quả cho cá nhân/tổ 
chức



Công chức của Sở Nông nghiệp & PTNT được cử đến làm 
việc tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh



01 ngày 
(tiếp 
nhận, 
thẩm 
định, phê 
duyệt, trả 
kết quả) 
đối với 
trường 
hợp đăng 
ký hội 
thảo phân 
bón;



Sở Nông 
nghiệp và 
Phát triển 
nông thôn



2











- 01 ngày 
tiếp nhận 
hồ sơ đối 
với
trường 
hợp xác 
nhận nội 
dung 
quảng 
cáo phân 
bón



Bước 2 Thẩm định, dự thảo kết quả giải quyết
Công chức của Sở Nông nghiệp & PTNT được cử đến làm 
việc tại Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh phối hợp với Chi cục 
trồng trọt và bảo vệ thực vật



03 ngày 
đối với 
trường 
hợp xác 
nhận nội 



dung 
quảng 



cáo phân 
bón



Bước 3 Phê duyệt, đóng dấu, chuyển kết quả 
cho Trung tâm Phục vụ HCC



Công chức của Sờ Nông nghiệp & PTNT được cử đên làm 
việc tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh (được 
Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT ủy quyền ký phê duyệt 
TTHC tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh)



01 ngày



Bước 4 Trả kết quả cho cá nhân/ tổ chức Bộ phận hành chính công chuyên trách của Trung tâm Phục 
vu HCC tỉnh/ nhân viên bưu chính



7 Thủ tục Cấp lại Giấy chửng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón 2 ngày



Bước 1
Tiêp nhận hô sơ, gửi giây tiêp nhận hô 
sơ và hẹn trả kết quả cho cá nhân/tổ 
chức



Công chức của Sờ Nông nghiệp & PTNT được cử đến làm 
việc tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh 0,5 ngày



Sở Nông 
nghiệp và 
Phát triển



3











Bước 2 Thẩm định, dự thảo kết quả giải quyết
Công chức của Sở Nông nghiệp & PTNT được cử đến làm 
việc tại Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh phối hợp với Chi cục 
trồng trọt và bảo vệ thực vật



01 ngày
nông thôn



Bước 3 Phê duyệt, đóng dấu, chuyển kết quả 
cho Trung tâm Phục vụ HCC



Công chức của Sở Nông nghiệp & PTNT được cừ đên làm 
việc tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh (được 
Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT ủy quyền ký phê duyệt 
TTHC tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh)



0,5 ngày



Bước 4 Trả kết quả cho cá nhân/ tổ chức Bộ phận hành chính công chuyên trách của Trung tâm Phục 
vu HCC tỉnh/ nhân viên bưu chính



8 Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đií điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thục vật 10 ngày



Bước 1
Tiếp nhận hồ sơ, gửi giấy tiểp nhận hồ 
sơ và hẹn trả kết quả cho cá nhân/tổ 
chức



Công chức của Sở Nông nghiệp & PTNT được cử đến làm 
việc tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh 01 ngày



Sở Nông 
nghiệp và 
Phát triển



Bước 2 Thẩm định, dự thảo kết quả giải quyết
Công chức của Sở Nông nghiệp & PTNT được cử đến làm 
việc tại Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh phối hợp với Chi cục 
trồng trọt và bảo vệ thực vật



07 ngày
nông thôn



Bước 3 Phê duyệt, đóng dấu, chuyển kết quả 
cho Trung tâm Phục vụ HCC



Công chức của Sở Nông nghiệp & PTNT được cử đến làm 
việc tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh (được 
Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT ủy quyền ký phê duyệt 
TTHC tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh)



01 ngày



Bước 4 Trả kết quà cho cá nhân/ tổ chức Bộ phận hành chính công chuyên trách của Trung tâm Phục 
vụ HCC tỉnh/ nhân viên bưu chính 01 ngày



9 Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật 10 ngày



Bước 1
Tiêp nhận hô sơ, gửi giây tiêp nhận hô 
sơ và hẹn trả kết quả cho cá nhân/tổ 
chức



Công chức của Sở Nông nghiệp & PTNT được cử đến làm 
việc tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh 01 ngày



Sở Nông 
nghiệp và 
Phát triển



Bước 2 Thẩm định, dự thảo kết quả giải quyết
Công chức của Sở Nông nghiệp & PTNT được cử đến làm 
việc tại Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh phối họp với Chi cục 
trồng trọt và bảo vệ thực vật



07 ngày
nông thôn
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Bước 3 Phê duyệt, đóng dấu, chuyển kết quả 
cho Trung tâm Phục vụ I-Ícc



Công chức của Sở Nông nghiệp & PTNT được cử đến làm 
việc tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh (được 
Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT ủy quyền ký phê duyệt 
TTHC tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh)



01 ngày



Bước 4 Trả kểt quả cho cá nhân/ tổ chức Bộ phận hành chính công chuyên trách của Trung tâm Phục 
vụ HCC tinh/ nhân viên bưu chính 01 ngày



10 Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận CO’ sỏ' đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong sản xuất hoặc sản xuất có gắn 
vói sơ chế nông sản 7 ngày



Bước 1
Tiêp nhận hô sơ, gửi giây tiêp nhận hô 
sơ và hẹn trả kết quả cho cá nhân/tổ 
chức



Công chức của Sở Nông nghiệp & PTNT được cử đến làm 
việc tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh 0,5 ngày



Sở Nông 
nghiệp và 
Phát triển



Bước 2 Thẩm định, dự thảo kết quà giải quyết
Công chức của Sở Nông nghiệp & PTNT được cử đên làm 
việc tại Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh phối hợp với Chi cục 
trồng trọt và bảo vệ thực vật



5 ngày
nông thôn



Bước 3 Phê duyệt, đóng dấu, chuyển kết quả 
cho Trung tâm Phục vụ HCC



Công chức của Sở Nông nghiệp & PTNT được cử đến làm 
việc tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh (được 
Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT ủy quyền ký phê duyệt 
TTHC tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh)



1 ngày



Bước 4 Trả kểt quả cho cá nhân/ tổ chức Bộ phận hành chính công chuyên trách của Trung tâm Phục 
vu HCC tỉnh/ nhân viên bưu chính 0,5 ngày



11 Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận CO’ sỏ’ đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong sản xuất hoăc sản xuất có 
gan vói SO' chế nông sản 7 ngày



Bước 1
Tiếp nhận hồ sơ, gửi giấy tiếp nhận hồ 
sơ và hẹn trả kết quả cho cá nhân/tổ 
chức



Công chức của Sở Nông nghiệp & PTNT được cử đến làm 
việc tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh 0,5 ngày



Sở Nông 
nghiệp và 
Phát triển



Bước 2 Thẩm định, dự thào kết quả giải quyết
Công chức của Sờ Nông nghiệp & PTNT được cử đến làm 
việc tại Trung tâm Phục vụ HCC tinh phối hợp với Chi cục 
trồng trọt và bảo vệ thực vật



05 ngày
nông thôn



Bước 3 Phê duyệt, đóng dẩu, chuyển kết quả 
cho Trung tâm Phục vụ HCC



Công chức của Sở Nông nghiệp & PTNT được cử đến làm 
việc tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh (được 
Giám đổc Sở Nông nghiệp & PTNT ủy quyền ký phê duyệt



01 ngày
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TTHC tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh)



Bước 4 Trả kết quả cho cá nhân/ tổ chức Bộ phận hành chính công chuyên trách của Trung tâm Phục 
vụ HCC tỉnh/ nhân viên bưu chính 0,5 ngày



12 Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đíí điều kiện sán xuất phân bón đối vói cơ sỏ' chí hoạt động đóng gói phân 
bón 10 ngày



Bước 1
Tiểp nhận hồ sơ, gửi giấy tiếp nhận hồ 
sơ và hẹn trả kết quả cho cá nhân/tổ 
chức



Công chức cùa Sở Nông nghiệp & PTNT được cử đển làm 
việc tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh 01 ngày



Sở Nông 
nghiệp và 
Phát triển



Bước 2 Thẩm định, dự thảo kết quả giải quyết
Công chức của Sở Nông nghiệp & PTNT được cử đến làm 
việc tại Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh phối hợp với Chi cục 
trồng trọt và bảo vệ thực vật



07 ngày
nông thôn



Bước 3 Phê duyệt, đóng dấu, chuyển kểt quả 
cho Trung tâm Phục vụ HCC



Công chức của Sở Nông nghiệp & PTNT được cử đến làm 
việc tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh (được 
Giám đốc Sờ Nông nghiệp & PTNT ủy quyền ký phê duyệt 
TTHC tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh)



01 ngày



Bước 4 Trả kết quả cho cá nhân/ tổ chức Bộ phận hành chính công chuyên trách của Trung tâm Phục 
vụ HCC tỉnh/ nhân viên bưu chính 01 ngày



13 Thủ tục 
phân bón



Cấp lại Giấy chửng nhận đií điều kiện sản xuất phân bón đối vói CO' sỏ' chỉ hoạt động đóng gói 10 ngày



Bước 1
Tiểp nhận hồ sơ, gửi giấy tiếp nhận hồ 
sơ và hẹn trả kết quả cho cá nhân/tổ 
chức



Công chức của Sở Nông nghiệp & PTNT được cử đến làm 
việc tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh 01 ngày



Sở Nông 
nghiệp và 
Phát triển



Bước 2 Thẩm định, dự thảo kết quả giải quyết
Công chức của Sở Nông nghiệp & PTNT được cử đến làm 
việc tại Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh phối hợp với Chi cục 
trồng trọt và bảo vệ thực vật



07 ngày
nông thôn



Bước 3 Phê duyệt, đóng dấu, chuyển kết quả 
cho Trung tâm Phục vụ HCC



Công chức của Sở Nông nghiệp & PTNT được cử đên làm 
việc tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh (được 
Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT ủy quyền ký phê duyệt 
TTHC tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh)



01 ngày
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Bước 4 Trả kết quả cho cá nhân/ tổ chức Bộ phận hành chính công chuyên trách của Trung tâm Phục 
vụ HCC tỉnh/ nhân viên bưu chính 01 ngày



14 Tluí tục Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón 5 ngày



Bước 1
Tiêp nhận hô sơ, gửi giây tiêp nhận hô 
sơ và hẹn trả kết quả cho cá nhân/tổ 
chức



Công chức của Sở Nông nghiệp & PTNT được cử đến làm 
việc tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh 0,5 ngày



Sở Nông 
nghiệp và 
Phát triển



Bước 2 Thẩm định, dự thảo kết quả giải quyết
Công chức của Sở Nông nghiệp & PTNT được cử đên làm 
việc tại Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh phối hợp với Chi cục 
trồng trọt và bảo vệ thực vật



03 ngày
nông thôn



Bước 3 Phê duyệt, đóng dấu, chuyển kết quả 
cho Trung tâm Phục vụ HCC



Công chức của Sở Nông nghiệp & PTNT được cử đến làm 
việc tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh (được 
Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT ủy quyền ký phê duyệt 
TTHC tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh)



01 ngày



Bước 4 Trả kết quả cho cá nhân/ tổ chức Bộ phận hành chính công chuyên trách của Trung tâm Phục 
vụ HCC tỉnh/ nhân viên bưu chính 0,5 ngày



15 Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận kicm dịch thực vật đối vói các lô vật thể vận chuyển từ vùng nhiễm đối 
tưọìig kiễm dịch thực vật



Bước 1
Tiếp nhận hồ sơ, gửi giấy tiếp nhận hồ 
sơ và hẹn trả kết quả cho cá nhân/tổ 
chức



Công chức của Sở Nông nghiệp & PTNT được cử đến làm 
việc tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh 02 giờ



Sở Nông 
nghiệp và 
Phát triển 
nông thôn



Bước 2 Thẩm định, dự thảo kết quả giải quyết
Công chức của Sở Nông nghiệp & PTNT được cử đến làm 
việc tại Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh phổi hợp với Chi cục 
trồng trọt và bảo vệ thực vật



16 giờ



Bước 3 Phê duyệt, đóng dấu, chuyển kết quà 
cho Trung tâm Phục vụ HCC



Công chức của Sở Nông nghiệp & PTNT được cử đến làm 
việc tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh (được 
Giám đổc Sở Nông nghiệp & PTNT ủy quyền ký phê duyệt 
TTHC tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh)



04 giờ



Bước 4 Trả kết quả cho cá nhân/ tổ chức Bộ phận hành chính công chuyên trách cùa Trung tâm Phục 
vụ HCC tỉnh/ nhân viên bưu chính 02 giờ
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16 Thủ tục Cấp Giấy công nhận vườn cây đầu dòng, cây công nghiệp và cây ăn quả lâu năm



21 ngày 
đối với 
công 



nhận cây 
đầu 



dòng; 14 
ngày đối 
vói cây 



đầu dòng



Bước 1
Tiếp nhận hô sơ, gửi giây tiêp nhận hô 
sơ và hẹn trả kết quả cho cá nhân/tổ 
chức



Công chức của Sở Nông nghiệp & PTNT được cử đến làm 
việc tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh 01 ngày



Sở Nông 
nghiệp và 
Phát triển 
nông thôn



Bước 2 Thẩm định, dự thảo kểt quả giải quyểt
Công chức của Sở Nông nghiệp & PTNT được cử đến làm 
việc tại Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh phổi hợp với Chi cục 
trông trọt và bảo vệ thực vật



18 ngày 
đối với 
công 



nhận cây 
đầu dòng; 



11 ngày 
đối với 
cây đầu 
dòng.



Bước 3 Phê duyệt, đóng dấu, chuyển kết quả 
cho Trung tâm Phục vụ HCC



Công chức của Sở Nông nghiệp & PTNT dược cử đên làm 
việc tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh (được 
Giám đổc Sở Nông nghiệp & PTNT ủy quyền ký phê duyệt 
TTHC tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh)



01 ngày



Bước 4 Trả kết quả cho cá nhân/ tổ chức Bộ phận hành chính công chuyên trách của Trung tâm Phục 
vụ HCC tỉnh/ nhân viên bưu chính 01 ngày



17 Thủ tục Cấp lại Giấy công nhận vườn cây đàu dòng, cây công nghiệp và cây ăn quả lâu năm 8 ngày



Bước 1
Tiếp nhận hồ Sơs gửi giấy tiểp nhận hồ 
sơ và hẹn trả kết quả cho cá nhân/tổ 
chức



Công chức của Sở Nông nghiệp & PTNT được cử đến làm 
việc tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh 0,5 ngày



Sở Nông 
nghiệp và 
Phát triển
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Bước 2 Thẩm định, dự thảo kết quả giải quyết
Công chức của Sở Nông nghiệp & PTNT được cử đên làm 
việc tại Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh phối hợp với Chi cục 
trồng trọt và bảo vệ thực vật



06 ngày
nông thôn



Bước 3 Phê duyệt, đóng dấu, chuyển kết quả 
cho Trung tâm Phục vụ HCC



Công chức của Sở Nông nghiệp & PTNT được cử đến làm 
việc tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh (dược 
Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT ủy quyền kỷ phê duyệt 
TTHC tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh)



01 ngày



Bước 4 Trả kết quả cho cá nhân/ tổ chức Bộ phận hành chính công chuyên trách của Trung tâm Phục 
vu HCC tinh/ nhân viên bưu chính 0.5 ngày



II LĨNH V ự c  THỦY SẢN (19 TTHC)
18 Công nhận và giao quyềii quản lý cho tổ chức cộng đồng (thuộc địa bàn từ hai huyện trỏ’ lên) 27 ngày



Bước 1
Tiêp nhận hô sơ, gửi giây tiêp nhận hô 
sơ và hẹn trả kết quả cho cá nhân/tổ 
chức



Công chức của Sở Nông nghiệp & PTNT được cử đến làm 
việc tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh 1 ngày



Sở Nông 
nghiệp và 
Phát triển 
nông thôn



Bước 2 Thẩm định, dự thảo kết quả giải quyết
Công chức của Sở Nông nghiệp & PTNT được cử đên làm 
việc tại Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh phối hợp với Chi cục 
Thủy sản



25 ngày



Bước 3 Phê duyệt, đóng dấu, chuyển kết quả 
cho Trung tâm Phục vụ HCC Lãnh đạo Sở 0,5 ngày



Bước 4 Trả kết quả cho cá nhân/ tổ chức Bộ phận hành chính công chuyên trách của Trung tâm Phục 
vụ HCC tỉnh/ nhân viên bưu chính 0,5 ngày



19 Sửa đổi, bổ sung nội dung quyết định công nhân và giao quyền quản lý cho tổ chức công đồng (thuôc đia 
bàn tù' hai huyện trỏ’ lên) 27 ngày



Bước 1
Tiểp nhận hồ sơ, gửi giấy tiếp nhận hồ 
sơ và hẹn trả kểt quả cho cá nhân/tổ 
chức



Công chức của Sở Nông nghiệp & PTNT được cử đến làm 
việc tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh 1,0 ngày



Sở Nông 
nghiệp và 
Phát triển 
nông thôn



Bước 2 Thẩm định, dự thảo kết quả giải quyết
Công chức của Sở Nông nghiệp & PTNT được cử đên làm 
việc tại Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh phối hợp với Chi cục 
Thủy sản



25,0 ngày
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Bước 3 Phê duyệt, đóng dấu, chuyển kết quả 
cho Trung tâm Phục vụ HCC Lãnh đạo Sở 0,5 ngày



Bước 4 Trả kết quả cho cá nhân/ tổ chức Bộ phận hành chính công chuyên trách của Trung tâm Phục 
vu HCC tỉnh/ nhân viên bưu chính 0,5 ngày



20 Cấp, cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đíí điều kiện sản xuất, ương duõng giống thủy sản (trừ giống thủy sản 
bố mẹ) 5 ngày



Bước 1
Tiểp nhận hồ sơ, gửi giấy tiếp nhận hồ 
sơ và hẹn trả kết quả cho cá nhân/tổ 
chức



Công chức của Sở Nông nghiệp & PTNT được cử đến làm 
việc tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh 0,5 ngày



Sở Nông 
nghiệp và 
Phát triển 
nông thôn



Bước 2 Thẩm định, dự thảo kết quả giải quyết
Công chức của Sở Nông nghiệp & PTNT được cử đên làm 
việc tại Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh phối hợp với Chi cục 
Thủy sản



3 ngày



Bước 3 Phê duyệt, đóng dấu, chuyển kết quả 
cho Trung tâm Phục vụ HCC



Công chức của Sở Nông nghiệp & PTNT được cử đên làm 
việc tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh (được 
Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT ủy quyền ký phế duyệt 
TTHC tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh)



0,5 ngày



Bước 4 Trả kết quả cho cá nhân/ tổ chức Bộ phận hành chính công chuyên trách của Trung tâm Phục 
vụ HCC tỉnh/ nhân viên bưu chính 1 ngày



21 Cấp, cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi tru'ò'ng 
nuôi trồng thủy sản (trừ nhà đầu tư nưóc ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nưó‘c ngoài). 5 ngày



Bước 1
Tiêp nhận hô sơ, gửi giây tiêp nhận hô 
sơ và hẹn trả kết quả cho cá nhân/tổ 
chức



Công chức của Sở Nông nghiệp & PTNT được cử đến làm 
việc tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh 0,5 ngày



Sở Nông 
nghiệp và 
Phát triển 
nông thôn



Bước 2 Thẩm định, dự thảo kết quả giải quyết
Công chức của Sở Nông nghiệp & PTNT được cử đên làm 
việc tại Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh phổi hợp với Chi cục 
Thủy sản



3,5 ngày



Bước 3 Phê duyệt, đóng dấu, chuyển kết quả 
cho Trung tâm Phục vụ HCC



Công chức của Sở Nông nghiệp & PTNT được cử đến làm 
việc tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh (được 
Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT ủy quyền ký phê duyệt 
TTHC tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh)



0,5 ngày
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Bước 4 Trả kết quả cho cá nhân/ tổ chức Bộ phận hành chính công chuycn trách của Trung tâm Phục 
vụ HCC tỉnh/ nhân viên bưu chính 0,5 ngày



22 Câp phép nuôi trông thủy sản trên biên cho tô chức, cá nhân Việt Nam (trong phạm vi 06 hải lý) 22 ngày



Bước 1
Tiêp nhận hô sơ, gửi giây tiêp nhận hô 
sơ và hẹn trả kết quả cho cá nhân/tổ 
chức



Công chức của Sở Nông nghiệp & PTNT được cử đến làm 
việc tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh 1 ngày



Sở Nông 
nghiệp và 
Phát triển



Bước 2 Thẩm định, dự thảo kết quả giải quyết
Công chức của Sở Nông nghiệp & PTNT được cử đến làm 
việc tại Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh phổi hợp với Chi cục 
Thủy sản



20 ngày
nông thôn



Bước 3 Phê duyệt, đóng dấu, chuyển kết quả 
cho Trung tâm Phục vụ HCC



Công chức của Sở Nông nghiệp & PTNT được cử đển làm 
việc tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh (được 
Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT ủy quyền ký phê duyệt 
TTHC tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh)



0,5 ngày



Bước 4 Trả kết quả cho cá nhân/ tổ chức Bộ phận hành chính công chuyên trách của Trung tâm Phục 
vu HCC tỉnh/ nhân viên bưu chính 0,5 ngày



23 Cấp, cấp lại giấy chứug nhận CO’ sỏ’đủ điều kiện nuôi trồng thủy sản (theo yêu cầu) 5 ngày



Bước 1
Tiêp nhận hô sơ, gửi giây tiêp nhận hô 
sơ và hẹn trả kết quả cho cá nhân/tổ 
chức



Công chức của Sở Nông nghiệp & PTNT được cử đến làm 
việc tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh 0,5 ngày



Sở Nông 
nghiệp và 
Phát triển



Bước 2 Thẩm định, dự thảo kết quả giải quyết
Công chức của Sở Nông nghiệp & PTNT được cử đên làm 
việc tại Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh phối hợp với Chi cục 
Thủy sản



3 ngày
nông thôn



Bước 3 Phê duyệt, đóng dấu, chuyển kết quả 
cho Trung tâm Phục vụ HCC



Công chức của Sở Nông nghiệp & PTNT được cử đên làm 
việc tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh (được 
Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT ủy quyền ký phê duyệt 
TTHC tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh)



0,5 ngày



Bước 4 Trả kết quả cho cá nhân/ tổ chức Bộ phận hành chính công chuyên trách của Trung tâm Phục 
vụ HCC tỉnh/ nhân viên bưu chính 1 ngày



24 Xóa đăng ký tàu cá 2 ngày



II











Bước 1
Tiêp nhận hô sơ, gửi giây tiêp nhận hô 
sơ và hẹn trả kết quả cho cá nhân/tổ 
chức



Công chức của Sở Nông nghiệp & PTNT được cử đến làm 
việc tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh 0,5 ngày



Sở Nông 
nghiệp và 
Phát triển



Bước 2 Thẩm định, dự thảo kết quả giải quyết
Công chức của Sở Nông nghiệp & PTNT được cử đển làm 
việc tại Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh phối hợp với Chi cục 
Thủy sản



0,5 ngày
nông thôn



Bước 3 Phê duyệt, đóng dấu, chuyển kết quả 
cho Trung tâm Phục vụ HCC



Công chức của Sở Nông nghiệp & PTNT được cử đến làm 
việc tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh (được 
Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT ủy quyền ký phê duyệt 
TTHC tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh)



0,5 ngày



Bước 4 Trà kết quả cho cá nhân/ tổ chức Bộ phận hành chính công chuyên trách của Trung tâm Phục 
vụ HCC tỉnh/ nhân viên bưu chính 0,5 ngày



25 Hỗ trọ' một lần sau đầu tư đóng mói tàu cá 5 ngày



Bước 1
Tiêp nhận hô sơ, gửi giây tiêp nhận hô 
sơ và hẹn trả kết quả cho cá nhân/tổ 
chức



Công chức của Sở Nông nghiệp & PTNT được cử đến làm 
việc tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh 0,5 ngày



Sở Nông 
nghiệp và 
Phát triển



Bước 2 Thẩm định, dự thảo kết quả giải quyết
Công chức của Sở Nông nghiệp & PTNT được cử đển làm 
việc tại Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh phổi hợp với Chi cục 
Thủy sản



3,5 ngày
nông thôn



Bước 3 Phê duyệt, đóng dấu, chuyển kết quả 
cho Trung tâm Phục vụ HCC



Công chức của Sở Nông nghiệp & PTNT được cử đến làm 
việc tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh (được 
Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT ủy quyền ký phê duyệt 
TTHC tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh)



0,5 ngày



Bước 4 Trà kết quả cho cá nhân/ tổ chức Bộ phận hành chính công chuyên trách của Trung tâm Phục 
vụ HCC tinh/ nhân viên bưu chính 0,5 ngày



26 Công bố mở' cảng cá loại 2 4 ngày



Bước 1
Tiêp nhận hô sơ, gửi giây tiêp nhận hô 
sơ và hẹn trả kết quả cho cá nhân/tổ 
chức



Công chức của Sở Nông nghiệp & PTNT được cử đến làm 
việc tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh 0,5 ngày



Sở Nông 
nghiệp và 
Phát triển
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Bước 2 Thẩm định, dự thảo kết quả giải quyết
Công chức của Sở Nông nghiệp & PTNT được cừ đên làm 
việc tại Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh phối hợp với Chi cục 
Thủy sản



2,5 ngày
nông thôn



Bước 3 Phê duyệt, đóng dấu, chuyển kết quả 
cho Trung tâm Phục vụ HCC Lãnh đạo Sở 0,5 ngày



Bước 4 Trả kết quà cho cá nhân/ tổ chức Bộ phận hành chính công chuyên trách của Trung tâm Phục 
vụ HCC tỉnh/ nhân viên bưu chính 0,5 ngày



27 Cấp, cấp lại giấy chửng nhận CO' sở đủ điều kiện đóng mới, cải hoán tàu cá 5 ngày



Bước 1
Tiêp nhận hô sơ, gửi giây tiêp nhận hồ 
sơ và hẹn trả kết quả cho cá nhân/tổ 
chức



Công chức của Sở Nông nghiệp & PTNT được cử đến làm 
việc tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh 0,5 ngày



Sở Nông 
nghiệp và 
Phát triển 
nông thôn



Bước 2 Thẩm định, dự thảo kết quả giải quyết
Công chức của Sở Nông nghiệp & PTNT được cử đên làm 
việc tại Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh phối hợp với Chi cục 
Thủy sản



3,5 ngày



Bước 3 Phê duyệt, đóng dấu, chuyển kết quả 
cho Trung tâm Phục vụ HCC



Công chức của Sở Nông nghiệp & PTNT được cử đến làm 
việc tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh (được 
Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT ủy quyền ký phê duyệt 
TTHC tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh)



0,5 ngày



Bước 4 Trả kết quả cho cá nhân/ tổ chức Bộ phận hành chính công chuyên trách của Trung tâm Phục 
vụ HCC tỉnh/ nhân viên bưu chính 0,5 ngày



28 Xác nhận nguồn gốc loài thủy sản thuộc Phụ lục Công ước quốc tế về buôn bán các loài động vật, thực vât 
hoang dã nguy cấp; loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm có nguồn gốc khai thác từ tụ' nhiên 3 ngày



Bước 1
Tiêp nhận hô sơ, gửi giây tiêp nhận hô 
sơ và hẹn trả kết quả cho cá nhân/tổ 
chức



Công chức của Sở Nông nghiệp & PTNT được cử đến làm 
việc tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh 0,5 ngày



Sở Nông 
nghiệp và 
Phát triển 
nông thôn



Bước 2 Thẩm định, dự thảo kết quả giải quyết
Công chức của Sở Nông nghiệp & PTNT được cử đến làm 
việc tại Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh phổi hợp với Chi cục 
Thủy sản



1,5 ngày
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Bước 3 Phê duyệt, đóng dấu, chuyển kểt quả 
cho Trung tâm Phục vụ HCC



Công chức của Sở Nông nghiệp & PTNT được cử đến làm 
việc tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh (được 
Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT ủy quyền ký phê duyệt 
TTHC tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh)



0,5 ngày



Bước 4 Trả kết quả cho cá nhân/ tổ chức Bộ phận hành chính công chuyên trách cùa Trung tâm Phục 
vu HCC tỉnh/ nhân viên bưu chính 0,5 ngày



29 Xác nhận nguồn gốc loài thủy sản thuộc Phụ lục Công UÓ'C về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật 
hoang dã nguy cấp và loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm có nguồn gốc từ nuôi trồng 3,5 ngày



Bước 1
Tiếp nhận hồ sơ, gửi giấy tiếp nhận hồ 
sơ và hẹn trả kết quả cho cá nhân/tổ 
chức



Công chức của Sở Nông nghiệp & PTNT được cử đến làm 
việc tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh 0,5 ngày



Sở Nông 
nghiệp và 
Phát triển



Bước 2 Thẩm định, dự thảo kết quả giải quyết
Công chức của Sở Nông nghiệp & PTNT được cử đên làm 
việc tại Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh phối hơp với Chi cuc 
Thủy sản



2 ngày
nông thôn



Bước 3 Phê duyệt, đóng dấu, chuyển kết quả 
cho Trung tâm Phục vụ HCC



Công chức của Sờ Nông nghiệp & PTNT được cử đến làm 
việc tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh (được 
Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT ủy quyền ký phê duyệt 
TTHC tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh)



0,5 ngày



Bước 4 Trả kết quả cho cá nhân/ tổ chức Bộ phận hành chính công chuyên trách của Trung tâm Phục 
vu HCC tỉnh/ nhân viên bưu chính 0,5 ngày



30 Cấp, cấp lại giấy chứng nhận nguồn gốc thủy sản khác thác 1 ngày



Bước 1
Tiếp nhận hồ sơ, gửi giấy tiếp nhận hồ 
sơ và hẹn trả kết quả cho cá nhân/tổ 
chức



Công chức của Sở Nông nghiệp & PTNT được cử đến làm 
việc tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh 0,2 ngày



Sở Nông 
nghiệp và 
Phát triển 
nông thôn



Bước 2 Thẩm định, dự thảo kết quả giải quyết
Công chức của Sở Nông nghiệp & PTNT được cử đến làm 
việc tại Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh phối hợp với Chi cục 
Thủy sản



0,4 ngày
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Bước 3 Phê duyệt, đóng dấu, chuyển kết quả 
cho Trung tâm Phục vụ HCC



Công chức của Sở Nông nghiệp & PTNT được cử đển làm 
việc tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tình (được 
Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT ủy quyền ký phê duyệt 
TTHC tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh)



0,2 ngày



Bước 4 Trả kết quả cho cá nhân/ tổ chức Bộ phận hành chính công chuyên trách của Trung tâm Phục 
vu HCC tỉnh/ nhân viên bưu chính 0,2 ngày



31 Cấp giấy chứng nhận đăng kỷ tàu cá 1 ngày



Bước 1
Tiêp nhận hô sơ, gửi giây tiêp nhận hô 
sơ và hẹn trả kết quả cho cá nhân/tổ 
chức



Công chức của Sở Nông nghiệp & PTNT được cử đến làm 
việc tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh 0,2 ngày



Sở Nông 
nghiệp và 
Phát triển 
nông thôn



Bước 2 Thẩm định, dự thảo kết quả giải quyết
Công chức của Sở Nông nghiệp & PTNT được cử đên làm 
việc tại Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh phối hợp với Chi cục 
Thủy sản



0,4 ngày



Bước 3 Phê duyệt, đóng dấu, chuyển kết quả 
cho Trung tâm Phục vụ HCC



Công chức của Sở Nông nghiệp & PTNT được cử đên làm 
việc tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh (được 
Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT ủy quyền ký phê duyệt 
TTHC tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh)



0,2 ngày



Bước 4 Trả kết quả cho cá nhân/ tổ chức Bộ phận hành chính công chuyên trách của Trung tâm Phục 
vụ HCC tỉnh/ nhân viên bưu chính 0,2 ngày



32 Cấp lại giấy chửng nhận đăng ký tàu cá 1 ngày



Bước 1
Tiêp nhận hô sơ, gửi giây tiêp nhận hô 
sơ và hẹn trả kết quả cho cá nhân/tổ 
chức



Công chức của Sờ Nông nghiệp & PTNT được cử đến làm 
việc tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh 0,2 ngày



Sờ Nông 
nghiệp và 
Phát triển 
nông thôn



Bước 2 Thẩm định, dự thào kết quả giải quyểt
Công chức của Sở Nông nghiệp & PTNT được cử đên làm 
việc tại Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh phối hợp với Chi cục 
Thủy sản



0,4 ngày



Bước 3 Phê duyệt, đóng dấu, chuyển kểt quả 
cho Trung tâm Phục vụ HCC



Công chức của Sở Nông nghiệp & PTNT được cử đến làm 
việc tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh (được 
Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT ủy quyền ký phê duyệt 
TTHC tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh)



0,2 ngày
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Bước 4
r t



Trả kêt quả cho cá nhân/ tô chức Bộ phận hành chính công chuyên trách của Trung tâm Phục 
vụ HCC tỉnh/ nhân viên bưu chính 0,2 ngày



33 Cấp giấy chứng nhận đăng ký tạm thòi tàu cá 1 ngày



Bước 1
Tiêp nhận hô sơ, gửi giây tiêp nhận hô 
sơ và hẹn trả kết quả cho cá nhân/tổ 
chức



Công chức của Sở Nông nghiệp & PTNT được cử đến làm 
việc tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh 0,2 ngày



Sở Nông 
nghiệp và 
Phát triển



Bước 2 Thẩm định, dự thảo kết quả giải quyết
Công chức của Sở Nông nghiệp & PTNT được cử đên làm 
việc tại Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh phối hợp với Chi cục 
Thủy sản



0,4 ngày
nông thôn



Bước 3 Phê duyệt, đóng dấu, chuyển kết quả 
cho Trung tâm Phục vụ HCC



Công chức của Sở Nông nghiệp & PTNT được cử đên làm 
việc tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh (được 
Giám đốc Sờ Nông nghiệp & PTNT ủy quyền ký phê duyệt 
TTIiC tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh)



0,2 ngày



Bước 4 Trả kểt quả cho cá nhân/ tổ chức Bộ phận hành chính công chuyên trách của Trung tâm Phục 
vụ HCC tỉnh/ nhân viên bưu chính 0,2 ngày



34 Cấp, cấp lại giấy phép khai thác thủy sản 2 ngày



Bước 1
Tiểp nhận hồ sơ, gửi giấy tiếp nhận hồ 
sơ và hẹn trả kết quả cho cá nhân/tổ 
chức



Công chức của Sở Nông nghiệp & PTNT được cử đến làm 
việc tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh 0,5 ngày



Sở Nông 
nghiệp và 
Phát triển



Bước 2 Thẩm định, dự thảo kết quả giải quyết
Công chức của Sở Nông nghiệp & PTNT được cử đên làm 
việc tại Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh phối hợp với Chi cục 
Thủy sản



0,5 ngày
nông thôn



Bước 3 Phê duyệt, đóng dấu, chuyển kết quả 
cho Trung tâm Phục vụ HCC



Công chức của Sở Nông nghiệp & PTNT được cử đên làm 
việc tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh (được 
Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT ủy quyền ký phê duyệt 
TTHC tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh)



0,5 ngày



Bước 4 Trả kết quả cho cá nhân/ tổ chức Bộ phận hành chính công chuyên trách của Trung tâm Phục 
vu HCC tỉnh/ nhân viên bưu chính 0,5 ngày



35 Cấp vãn bản chấp thuận đóng mói, cải hoán, thuê, mua tàu cá Việt Nam 1 ngày
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Bước 1
Tiếp nhận hồ sơ, gửi giấy tiểp nhận hồ 
sơ và hẹn trả kết quả cho cá nhân/tổ 
chức



Công chức của Sở Nông nghiệp & PTNT được cử đến làm 
việc tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh 0,2 ngày



Sở Nông 
nghiệp và 
Phát triển 
nông thôn



Bước 2 Thẩm định, dự thảo kết quả giải quyết
Công chức của Sở Nông nghiệp & PTNT được cử đên làm 
việc tại Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh phối hợp với Chi cục 
Thủy sản



0,4 ngày



Bước 3 Phê duyệt, đóng dấu, chuyển kết quả 
cho Trung tâm Phục vụ HCC



Công chức của Sở Nông nghiệp & PTNT được cử đến làm 
việc tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh (được 
Giám đốc Sờ Nông nghiệp & PTNT ủy quyền ký phê duyệt 
TTHC tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh)



0,2 ngày



Bước 4 Trả kết quả cho cá nhân/ tổ chức Bộ phận hành chính công chuyên trách của Trung tâm Phục 
vụ HCC tỉnh/ nhân viên bưu chính 0,2 ngày



36 Đăng ký nuôi trông thủy sản lông bè, đôi tuọng liiíy sản nuôi chủ lực 2 ngày



Bước 1
Tiêp nhận hô sơ, gửi giây tiêp nhận liô 
sơ và hẹn trả kết quả cho cá nhân/tổ 
chức



Công chức của Sở Nông nghiệp & PTNT được cử đến làm 
việc tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh 0,5 ngày



Sở Nông 
nghiệp và 
Phát triển 
nông thôn



Bước 2 Thẩm định, dự thảo kết quả giải quyết
Công chức của Sở Nông nghiệp & PTNT được cử đến làm 
việc tại Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh phối hợp với Chi cục 
Thủy sản



0,5 ngày



Bước 3 Phê duyệt, đóng dẩu, chuyển kết quả 
cho Trung tâm Phục vụ HCC



Công chức của Sở Nông nghiệp & PTNT được cử đên làm 
việc tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh (được 
Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT ủy quyền ký phê duyệt 
TTHC tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh)



0,5 ngày



Bước 4 Trả kết quả cho cá nhân/ tổ chức Bộ phận hành chính công chuyên trách của Trung tâm Phục 
vụ HCC tỉnh/ nhân viên bưu chính 0,5 ngày



III LĨNH VƯC THÚ Y
37 Cấp Giấy chúng nhận CO’ sỏ' an toàn dịch bệnh động vật trên cạn 10 ngày



Bước 1
Tiêp nhận hô sơ, gửi giây tiêp nhận hô 
sơ và hẹn trả kết quả cho cá nhân/tổ 
chức



Công chức của Sở Nông nghiệp & PTNT được cử đến làm 
việc tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh 1 ngày



Sờ Nông 
nghiệp và 
Phát triển
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Bước 2 Thẩm định, dự thảo kết quả giải quyết
Công chức của Sở Nông nghiệp & PTNT được cử đên làm 
việc tại Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh phổi hợp với Chi cục 
Thú Y



7 ngày
nông thôn



Bước 3 Phê duyệt, đóng dâu, chuyên kêt quả 
cho Trung tâm Phục vụ HCC Lãnh đạo Chi cục Thú y 1 ngày



Bước 4 Trả kết quả cho cá nhân/ tổ chức Bộ phận hành chính công chuyên trách của Trung tâm Phục 
vu HCC tỉnh/ nhân viên bưu chính 1 ngày



38 Cấp, cấp lại Giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y 11 ngày



Bước 1
Tiếp nhận hồ sơ, gửi giấy tiếp nhận hồ 
sơ và hẹn trả kết quả cho cá nhân/tổ 
chức



Công chức của Sở Nông nghiệp & PTNT được cử đến làm 
việc tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh 01 ngày



Sở Nông 
nghiệp và 
Phát triển 
nông thôn



Bước 2
Thấm định, dự thảo kết quả giải quyểt 
Phê duyệt, đóng dấu, chuyển kết quả 
cho Trung tâm Phục vụ HCC



Công chức của Sờ Nông nghiệp & PTNT được cử đên làm 
việc tại Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh phối hợp với Chi cục 
Thú Y



08 ngày



Bước 3 Trả kết quả cho cá nhân/ tổ chức



Công chức của Sở Nông nghiệp & PTNT được cử đên làm 
việc tại Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh (được Giám đốc Sở 
Nông nghiệp & PTNT ủy quyền phê duyệt TTHC tại Trung 
tâm HCC tỉnh).



01 ngày



Bước 4
Tiếp nhận hồ sơ, gửi giấy tiếp nhận hồ 
sơ và hẹn trả kết quả cho cá nhân/tổ 
chức



Bộ phận hành chính công chuyên trách của Trung tâm Phục 
vụ HCC tỉnh/ nhân viên bưu chính 01 ngày



39 Cấp lại Chứng chỉ hành nghề thủ y 2 ngày



Bước 1
Tiếp nhận hồ sơ, gửi giấy tiếp nhận hồ 
sơ và hẹn trả kết quả cho cá nhân/tổ 
chức



Công chức của Sờ Nông nghiệp & PTNT được cử đến làm 
việc tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh 0,5 ngày



Sở Nông 
nghiệp và 
Phát triển 
nông thôn



Bước 2 Thẩm định, dự thảo kết quả giải quyết
Công chức của Sở Nông nghiệp & PTNT được cử đên làm 
việc tại Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh phổi hợp với Chi cục 
Thú Ỹ



0,5 ngày



Bước 3 Phê duyệt, đóng dấu, chuyển kết quả 
cho Trung tâm Phục vụ HCC



Công chức của Sở Nông nghiệp & PTNT được cử đến làm 
việc tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh (được 
Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT ủy quyền phê duyệt



0,5 ngày
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TTHC tại Trung tâm HCC tỉnh).



Bước 4 Trả kết quả cho cá nhân/ tổ chức Bộ phận hành chính công chuyên trách của Trung tâm Phục 
vụ HCC tỉnh/ nhân viên bưu chính 0,5 ngày



40 Cấp Giấy chứng nhận cơ sỏ' an toàn dịch bệnh động vật thủy sản (đối vói cơ sỏ' nuôi trồng thủy sản, cơ sỏ' 
sản xuất thủy sản giống) 10 ngày



Bước 1
Tiêp nhận hô sơ, gửi giây tiêp nhận hô 
sơ và hẹn trả kết quả cho cá nhân/tổ 
chức



Công chức của Sờ Nông nghiệp & PTNT được cử đến làm 
việc tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh 01 ngày



Sở Nông 
nghiệp và 
Phát triển



Bước 2 Thẩm định, dự thảo kết quả giải quyết
Công chức của Sở Nông nghiệp & PTNT được cử đến làm 
việc tại Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh phối hợp với Chi cục 
Thú Ỹ



07 ngày
nông thôn



Bước 3 Phê duyệt, đóng dâu, chuyên kêt quả 
cho Trung tâm Phục vụ HCC Lãnh đạo chi cục 01 ngày



Bước 4 Trả kết quả cho cá nhân/ tổ chức Bộ phận hành chính công chuyên trách của Trung tâm Phục 
vu HCC tỉnh/ nhân viên bưu chính 01 ngày



41 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y 4 ngày



Bước 1
Tiêp nhận hô sơ, gửi giây tiêp nhận hô 
sơ và hẹn trả kết quả cho cá nhân/tổ 
chức



Công chức của Sở Nông nghiệp & PTNT được cử đển làm 
việc tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh 0,5 ngày



Sở Nông 
nghiệp và 
Phát triển



Bước 2
Thâm định, dự thảo kêt quả giải quyêt 
Phê duyệt, đóng dấu, chuyển kết quả 
cho Trung tâm Phục vụ HCC



Công chức của Sở Nông nghiệp & PTNT được cử đển làm 
việc tại Trung tâm Phục vụ HCC tình phổi hợp với Chi cục 
Thú Y



2,5 ngày
nông thôn



Bước 3 Phê duyệt, đóng dấu, chuyển kết quả 
cho Trung tâm Phục vụ HCC



Công chức của Sở Nông nghiệp & PTNT được cử đến làm 
việc tại Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh (được Giảm đốc Sở 
Nông nghiệp & PTNT ủy quyền phê duyệt TTHC tại Trung 
tâm HCC tỉnh).



0,5 ngày



Bước 4 Trả kết quả cho cá nhân/ tổ chức Bộ phận hành chính công chuyên trách của Trung tâm Phục 
vụ HCC tỉnh/ nhân viên bưu chính 0,5 ngày
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42 Cấp Ịại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y 2,5 ngày



Bước 1
Tiêp nhận hô sơ, gửi giây tiêp nhận hô 
sơ và hẹn trả kết quả cho cá nhân/tổ 
chức



Công chức của Sờ Nông nghiệp & PTNT được cử đến làm 
việc tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh 0,5 ngày



Sở Nông 
nghiệp và 
Phát triển



Bước 2
Thâm định, dự thảo kêt quả giải quyêt 
Phê duyệt, đóng dấu, chuyển kết quả 
cho Trung tâm Phục vụ HCC



Công chức của Sở Nông nghiệp & PTNT được cử đên làm 
việc tại Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh phối hợp với Chi cục 
Thú Y



1 ngày
nông thôn



Bước 3 Phê duyệt, đóng dấu, chuyển kết quả 
cho Trung tâm Phục vụ HCC



Công chức của Sở Nông nghiệp & PTNT được cử đến làm 
việc tại Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh (được Giám đốc Sở 
Nông nghiệp & PTNT ủy quyền phê duyệt TTHC tại Trung 
tâm HCC tỉnh).



0,5 ngày



Bước 4 Trả kết quả cho cá nhân/ tổ chức Bộ phận hành chính công chuyên trách của Trung tâm Phục 
vụ HCC tỉnh/ nhân viên bưu chính 0,5 ngày



43 Cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc thú y 5 ngày



Bước 1
Tiêp nhận hô sơ, gửi giây tiêp nhận hô 
sơ và hẹn trả kết quả cho cá nhân/tổ 
chức



Công chức của Sở Nông nghiệp & PTNT được cử đến làm 
việc tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh 0,5 ngày



Sở Nông 
nghiệp và 
Phát triển



Bước 2
Thâm định, dự thảo kêt quả giải quyêt 
Phê duyệt, đỏng dấu, chuyển kết quả 
cho Trung tâm Phục vụ HCC



Công chức cùa Sở Nông nghiệp & PTNT được cử đên làm 
việc tại Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh phối hợp với Chi cục 
Thú Ỹ



3,5 ngày
nông thôn



Bước 3 Phê duyệt, đóng dấu, chuyển kết quả 
cho Trung tâm Phục vụ HCC



Công chức của Sờ Nông nghiệp & PTNT được cử đến làm 
việc tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh (được 
Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT ủy quyền phê duyệt 
TTHC tại Trung tâm HCC tỉnh).



0,5 ngày



Bước 4 Trả kết quả cho cá nhân/ tổ chức Bộ phận hành chính công chuyên trách của Trung tâm Phục 
vụ HCC tình/ nhân viên bưu chính 0,5 ngày



44 Cấp Giấy chứng nhận CO' sỏ" an toàn dịch bệnh động vật thủy sản (đối vói CO' sỏ' phải đánh giá lại) 7,5 ngày



Bước 1
Tiêp nhận hô sơ, gửi giây tiêp nhận hô 
sơ và hẹn trả kết quả cho cá nhân/tổ 
chức



Công chức cùa Sở Nông nghiệp & PTNT được cử đến làm 
việc tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh 0,5 ngày



Sở Nông 
nghiệp và 
Phát triển



20











Bước 2 Thẩm định, dự thảo kết quả giải quyết
Công chức của Sở Nông nghiệp & PTNT được cử đển làm 
việc tại Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh phối hợp với Chi cục 
Thú Ỹ



5,5 ngày
nông thôn



Bước 3 Phê duyệt, đóng dấu, chuyển kết quả 
cho Trung tâm Phục vụ HCC Lánh đạo Chi cục 01 ngày



Bước 4 Trả kết quả cho cá nhân/ tổ chức Bộ phận hành chính công chuyên trách của Trung tâm Phục 
vu HCC tỉnh/ nhân viên bưu chính 0,5 ngày



4 5 Cấp lại Giấy chứng nhận CO’ sở an toàn dịch bệnh động vật trên cạn 8,5 ngày



Bước 1
Tiêp nhận hồ sơ, gửi giây tiêp nhận hô 
sơ và hẹn trả kết quả cho cá nhân/tổ 
chức



Công chức của Sở Nông nghiệp & PTNT được cử đến làm 
việc tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh 0,5 ngày



Sở Nông 
nghiệp và 
Phát triển 
nông thôn



Bước 2 Thẩm định, dự thảo kểt quả giải quyết
Công chức của Sở Nông nghiệp & PTNT được cử đên làm 
việc tại Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh phối hợp với Chi cục 
Thú Y



6,5 ngày



Bước 3 Phê duyệt, đóng dâu, chuyên kêt quả 
cho Trung tâm Phục vụ HCC Lãnh đạo chi cục 01 ngày



Bước 4 Trả kết quả cho cá nhân/ tổ chức Bộ phận hành chính công chuyên trách của Trung tâm Phục 
vụ HCC tỉnh/ nhân viên bưu chính 0,5 ngày



4 6 Cấp lại Giấy chứng nhận CO’ sỏ’ an toàn dịch bệnh động vật thủy sản 8,5 ngày



Bước 1
Tiêp nhận hô sơ , gửi giây tiêp nhận hô 
sơ và hẹn trả kết q u ả  cho cá nhân/tổ 
chức



Công chức của Sở Nông nghiệp &  PTNT được cử đến làm 
việc tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh 0,5 ngày



Sờ Nông 
n g h iệp  và  
Phát triển 
nông thôn



Bước 2 Thẩm định, dự thảo kết quả giải quyết
Công chức của S ở  Nông nghiệp &  PTNT được cử đên làm 
việc tại Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh phối hợp với Chi cục 
Thú Ỳ



6,5 ngày



Bước 3 Phê duyệt, đóng dâu, chuyên kêt quả 
ch o  Trung tâm Phục v ụ  HCC Lãnh đạo chi cục 01 ngày



Bước 4 Trả kết quả cho cá nhân/ tổ chức Bộ phận hành chính công chuyên trách của Trung tâm Phục 
vụ HCC tỉnh/ nhân viên bưu chính 0,5 ngày



4 7 r  "* ẨCâp đôi Giây chúng nhận cơ sỏ’ an toàn dịch bệnh động vật (trên cạn hoặc thủy sản) 2 ngày
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Bước 1
Tiêp nhận hô sơ, gửi giây tiêp nhận hô 
sơ và hẹn trả kết quả cho cá nhân/tổ 
chức



Công chức của Sở Nông nghiệp & PTNT được cử đến làm 
việc tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh 0,5 ngày



Sở Nông 
nghiệp và 
Phát triển



Bước 2 Thẩm định, dự thảo kết quả giải quyết
Công chức của Sở Nông nghiệp & PTNT được cử đến làm 
việc tại Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh phối hợp với Chi cục 
Thú Y



0,5 ngày
nông thôn



Bước 3 Phê duyệt, đóng dấu, chuyển kểt quả 
cho Trung tâm Phục vụ HCC Lãnh đạo chi cục 0,5 ngày



Bước 4 Trả kết quả cho cá nhân/ tổ chức Bộ phận hành chính công chuyên trách của Trung tâm Phục 
vụ HCC tỉnh/ nhân viên bưu chính 0,5 ngày



48 Cấp giấy chứng nhận CO' sở an toàn dịch bệnh động vật trên cạn đối vói C0‘ sỏ' có nhu càu bổ sung nội dung 
chứng nhận 10 ngày



Bước 1
Tiêp nhận hô sơ, gửi giây tiêp nhận hô 
sơ và hẹn trả kết quả cho cá nhân/tổ 
chức



Công chức của Sở Nông nghiệp & PTNT được cử đến làm 
việc tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh 01 ngày



Sở Nông 
nghiệp và 
Phát triển



Bước 2 Thẩm định, dự thảo kết quả giải quyết
Công chức của Sở Nông nghiệp & PTNT được cử đến làm 
việc tại Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh phổi hợp với Chi cục 
Thú Ỹ



07 ngày
nông thôn



Bước 3 Phê duyệt, đóng dâu, chuyên kêt quả 
cho Trung tâm Phục vụ HCC Lãnh đạo chi cục 01 ngày



Bước 4 Trả kết quả cho cá nhân/ tổ chức Bộ phận hành chính công chuyên trách của Trung tâm Phục 
vu HCC tỉnh/ nhân viên bưu chính 01 ngày



49 Cấp giấy chúng nhận co1 sỏ' an toàn dịch bệnh động vật thủy sản đối vói CO’ sỏ’ có nhu cầu bổ sung nội dung 
chửng nhận 10 ngày



Bước 1
Tiêp nhận hô sơ, gửi giây tiêp nhận hô 
sơ và hẹn trả kết quả cho cá nhân/tổ 
chức



Công chức của Sở Nông nghiệp & PTNT được cử đến làm 
việc tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh 01 ngày



Sở Nông 
nghiệp và 
Phát triển



Bước 2 Thẩm dinh, dự thảo kết quả giải quyết
Công chức của Sở Nông nghiệp & PTNT được cử đến làm 
việc tại Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh phổi hợp với Chi cuc 
Thú Ỹ



07 ngày
nông thôn
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Bước 3 Phê duyệt, đóng dấu, chuyển kết quả 
cho Trung tâm Phục vụ HCC Lãnh đạo chi cục 01 ngày



Bước 4 Trả kết quả cho cá nhân/ tổ chức Bộ phận hành chính công chuyên trách của Trung tâm Phục 
vụ HCC tỉnh/ nhân viên bưu chính 01 ngày



50



Cấp lại giấy chứng nhận CO' sở an toàn dịch bệnh động vật (trên cạn và thủy sản) đối vói cơ sỏ’ có Giấy 
chứng nhận hết hiệu lực do xảy ra bệnh hoặc phát hiện mầm bệnh tại CO' sở đã đuọc chứng nhận hoặc do 
không thục hiện giám sát, lấy mẫu đúng, đủ số lượng trong quá trình duy trì điều kiện cơ sở sau klii chứng 
nhân



7 ngày



Bước 1
Tiêp nhận hô sơ, gửi giây tiêp nhận hô 
sơ và hẹn trả kết quả cho cá nhân/tổ 
chức



Công chức của Sở Nông nghiệp & PTNT được cử đến làm 
việc tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh 0,5 ngày



Sờ Nông 
nghiệp và 
Phát triển 
nông thôn



Bước 2 Thẩm định, dự thảo kết quả giải quyết
Công chức của Sở Nông nghiệp & PTNT được cử đên làm 
việc tại Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh phổi hợp với Chi cục 
Thú Y



05 ngày



Bước 3 Phê duyệt, đóng dấu, chuyển kết quả 
cho Trung tâm Phục vụ HCC Lãnh đạo chi cục 01 ngày



Bước 4 Trả kết quả cho cá nhân/ tổ chức Bộ phận hành chính công chuyên Irách của Trung tâm Phục 
vu HCC tỉnh/ nhân viên bưu chính 0,5 ngày



51 Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh 2 ngày
Bước 1 Tiếp nhận hồ sơ Phòng Hành chính, tổng hợp Chi cục 0,5 ngày Sở Nông 



nghiệp và 
Phát triển 
nông thôn



Bước 2 Thẩm định, dự thảo kết quả giải quyết Kiểm dịch viên được Chi cục trường ủy quyền thụ lý giải 
quyết TTHC, tiến hành thẩm định hồ sơ và kiểm tra tại cơ sở 0,5 ngày



Bước 3 Phê duyệt Kiểm dịch viên được Chi cục trưởng ủy quyền 0,5 ngày



Bước 4 Trả kết quả cho cá nhân/ tổ chức Kiểm dịch viên được Chi cục trưởng ủy quyền 0,5 ngày
52 Cấp giấy chừng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh 2 ngày



Bước 1 Tiếp nhận hồ sơ Phòng Hành chính, tổng hợp Chi cục 0,5 ngày Sở Nông 
nghiệp và 
Phát triểnBước 2 Thẩm định, dự thảo kểt quả giải quyết Kiểm dịch viên được Chi cục trưởng ủy quyền thụ lý giải 



quyết TTHC, tiến hành thẩm định hồ sơ và kiểm tra tại cơ sở 0,5 ngày
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Bước 3 Phê duyệt Kiểm dịch viên được Chi cục trưởng ủy quyền 0,5 ngày nông thôn



Bước 4 Trả kết quả cho cá nhân/tổ chức Kiểm dịch viên được Chi cục trưởng ủy quyền 0,5 ngày



53 Kiếni dịch đối vói động vật thủy sản tham gia hí 
phẩm động vật thủy sản tham gia hội chợ, triển



li chọ', triển lãm, thi đấu thể thao, biểu diễn nghệ thuật; sản 
ãm. 3 ngày



Bước 1 Tiêp nhận hô sơ Phòng Hành chính, tông hợp Chi cục 0,5 ngày Sở Nông 
nghiệp và 
Phát triển 
nông thôn



Bước 2 Thẩm định, dự thảo kết quả giải quyết Kiểm dịch viên được Chi cục trưởng ủy quyền thụ lý giải 
quyết TTHC, tiến hành thẩm định hồ sơ và kiểm tra tại cơ sở 01 ngày



Bước 3 Phê duyệt Kiêm dịch viên được Chi cục trưởng ủy quyên 01 ngày
Bước 4 Trả kêt quả cho cá nhân/tô chức Kiểm dịch viên được Chi cục trưởng ủy quyền 0,5 ngày



54 Cấp, gia hạn Chứng chỉ hành nghề thú y 5 ngày



Bước 1
Tiếp nhận hồ sơ, gửi giẩy tiếp nhận hồ 
sơ và hẹn trả kết quả cho cá nhân/tổ 
chức



Công chức của Sờ Nông nghiệp & PTNT được cử đến làm 
việc tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh 0,5 ngày



Sở Nông 
nghiệp và 
Phát triển 
nông thôn



Bước 2 Thẩm định, dự thảo kết quả giải quyết
Công chức của Sở Nông nghiệp & PTNT được cử đến làm 
việc tại Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh phối hợp với Chi cục 
Thú Y



3,5 ngày



Bước 3 Phê duyệt, đóng dấu, chuyển kết quả 
cho Trung tâm Phục vụ HCC



Công chức của Sờ Nông nghiệp & PTNT được cử đên làm 
việc tại Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh (được Giám đốc Sở 
Nông nghiệp & PTNT ủy quyền phê duyệt TTHC tại Trung 
tâm HCC tỉnh).



0,5 ngày



Bước 4 Trả kết quả cho cá nhân/ tổ chức Bộ phận hành chính công chuyên trách của Trung tâm Phục 
vụ HCC tỉnh/ nhân viên bưu chính 0,5 ngày



IV LĨNH V ự c  LÂM NGHIỆP (16 TTHC)
55 Chuyển loại rừng đối vói khu rừng do ủy ban nhân clân cấp tỉnh quyết định thành lập 22 ngày



Bước 1
Tiêp nhận hô sơ, gửi giây tiêp nhận hô 
sơ và hẹn trả kết quả cho cá nhân/ tổ 
chức



Công chức của Sở Nông nghiệp & PTNT dược cử đến làm 
việc tại Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh 01 ngày



Uy ban 
nhân dân 



tỉnh



Bước 2 Thẩm đinh, dự thảo kết quà giải quyết Công chức của Sở Nông nghiệp & PTNT được cử đên làm 
việc tại Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh phối hợp với Chi cục 04 ngày
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Kiêm lâm



Bước 3 Trình ký gửi ƯBND tỉnh Lãnh đạo Sở 01 ngày



Bước 4 Phê duyệt UBND tỉnh 15 ngày



Bước 5 Trả kết quả cho cá nhân/ tổ chức Bộ phận hành chính công chuyên trách của Trung tâm Phục 
vụ HCC tỉnh/ nhân viên bưu chính 01 ngày



56 Phê duyệt phương án quản lý rừng bền vũng của chủ rừng là tổ chức 11 ngày



Bước 1
Tiêp nhận hô sơ, gửi giây tiêp nhận hô 
sơ và hẹn trả kết quả cho cá nhân/ tổ 
chức



Công chức của Sở Nông nghiệp & PTNT được cử đến làm 
việc tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh 0,5 ngày



Uy ban 
nhân dân 



tỉnh



Bước 2 Thẩm định, lấy ý kiến của các Sở, 
ngành liên quan, báo cáo UBND tỉnh



Công chức của Sở Nông nghiệp & PTNT được cử đên làm 
việc tại Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh phổi hợp với Chi cục 
Kiểm lâm



8 ngày



Bước 3 Trình ký gửi ƯBND tỉnh Lãnh đạo Sở 01 ngày
Bước 4 Phê duyệt ủ y  ban nhân dân tinh 01 ngày



Bước 5 Trả kết quả cho cá nhân/ tổ chức Bộ phận hành chính công chuyên trách của Trung tâm Phục 
vu HCC tỉnh/ nhân viên bưu chính 0,5 ngày



57 Đăng ký mã số cơ sỏ’ nuôi, trồng các loài động vật rừng, thục vật rừng nguy cấp, quý, hiếm Nhóm II và 
động vật, thực vật hoang dã nguy cấp thuộc Phụ lục II và III CITES 15 ngày



Bước 1
Tiêp nhận hô sơ, gửi giây tiêp nhận hô 
sơ và hẹn trả kết quả cho cá nhân/tổ 
chức



Công chức của Sở Nông nghiệp & PTNT được cử đến làm 
việc tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh 01 n gày



Sở Nông 
nghiệp và 
Phát triển 
nông thôn



Bước 2 Thẩm định, dự thảo kết quả giải quyết
Công chức của Sở Nông nghiệp & PTNT được cử đên làm 
việc tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh phối họp 
với Chi cuc Kiểm lâm



12 ngày



Bước 3 Phê duyệt, đóng đấu, chuyển kết quả 
cho Trung tâm Phục vụ HCC



Công chức của Sờ Nông nghiệp & PTNT được cử đến làm 
việc tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh (được Chi 
cục Trường Chi cục Kiểm lâm ủy quyền ký phê duyệt TTHC 
tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh)



0,5 ngày
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Đăng tải mã sô lên công thông tin điện tử của Cơ quan thâm 
quyền quản lý CITES Việt Nam 01 ngày



Bước 4
Tiếp nhận hồ sơ, gửi giấy tiếp nhận hồ 
sơ và hẹn trả kết quả cho cá nhân/tổ 
chức



Bộ phận hành chính công chuyên trách của Trung tâm Phục 
vụ HCC tỉnh/ nhân viên bưu chính 0,5 ngày



58 Phê duyệt phương án khai thác động vật rừng thông thường từ tự nhiên 3 ngày



Bước 1
Tiêp nhận hô sơ, gửi giây tiêp nhận hô 
sơ và hẹn trả kết quả cho cá nhân/tổ 
chức



Công chức của Sở Nông nghiệp & PTNT được cử đến làm 
việc tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh 0,5 ngày



Sở Nông 
nghiệp và 
Phát triển



Bước 2 Thẩm định, dự thảo kết quả giải quyết
Công chức của Sở Nông nghiệp & PTNT được cử đên làm 
việc tại Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh phối hợp với Chi cục 
Kiểm lâm



1,5 ngày
nông thôn



Bước 3 Phê duyệt, đóng dấu, chuyển kết quả 
cho Trung tâm Phục vụ HCC



Công chức của Sở Nông nghiệp & PTNT được cử đên làm 
việc tại Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh (được Chi cục Trưởng 
Chi cục Kiểm lâm ủy quyền ký phê duyệt TTHC tại Trung 
tâm Phục vụ HCC tỉnh)



0,5 ngày



Bước 4 Trả kết quả cho cá nhân/ tổ chức Bộ phận hành chính công chuyên trách của Trung tâm Phục 
vụ HCC tỉnh/ nhân viên bưu chính 0,5 ngày



59 Công nhận nguồn giống cây trồng lâm nghiệp 9 ngày



Bước 1
Tiếp nhận hồ sơ, gửi giấy tiểp nhận hồ 
sơ và hẹn trả kết quả cho cá nhân/tổ 
chức



Công chức của Sở Nông nghiệp & PTNT được cử đển làm 
việc tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh 0,5 ngày



Sở Nông 
nghiệp và 
Phát triển



Bước 2 Thẩm định, dự thảo kết quả giải quyết
Công chức của Sở Nông nghiệp & PTNT được cử đên làm 
việc tại Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh phối hợp với Chi cục 
Kiểm lâm



07 ngày
nông thôn



Bước 3 Phê duyệt, đóng dâu, chuyên kêt quả 
cho Trũng tâm Phục vụ HCC Lãnh đạo Sở 01 ngày



Bước 4 Trả kết quả cho cá nhân/ tổ chức Bộ phận hành chính công chuyên trách của Trung tâm Phục 
vu HCC tỉnh/ nhân viên bưu chính 0,5 ngày



60 Miễn, giảin tiền chi trả dịch vụ môi trường rùng <s n»à>
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Bước 1
Tiêp nhận hô sơ, gửi giây tiêp nhận hô 
sơ và hẹn trả kết quả cho cá nhân/ tổ 
chức



Công chức của Sở Nông nghiệp & PTNT được cử đến làm 
việc tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh 0,5 ngày



Uy ban 
nhân dân 



tỉnh



Bước 2 Thẩm đinh, dự thảo kết quả giải quyết
Công chức của Sở Nông nghiệp & PTNT được cử đên làm 
việc tại Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh phối hợp với Chi cục 
Kiểm lâm



05 ngày



Bước 3 Trình ký gửi UBND tỉnh Lãnh đạo Sở 01 ngày



Bước 4 Phê duyệt ủ y  ban nhân dân tỉnh 01 ngày



Bước 5 Trả kết quả cho cá nhân/ tổ chức Bộ phận hành chính công chuyên trách của Trung tâm Phục 
vụ HCC tỉnh/ nhân viên bưu chính 0,5 ngày



61
Phê duyệt Đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trong rừng đặc dụng đối vói khu rừng 
thuộc địa phương quản lý



25 ngày



Bước 1
Tiêp nhận hô sơ, gửi giây tiêp nhận hô 
sơ và hẹn trả kết quả cho cá nhân/ tổ 
chức



Công chức của Sở Nông nghiệp & PTNT được cử đển làm 
việc tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh 01 ngày



ủy  ban 
nhân dân 



tỉnh



Bước 2 Thẩm đinh, lấy ý kiến các Sở, ngành có 
liên quan, báo cáo UBND tỉnh



Công chức của Sở Nông nghiệp & PTNT được cử đên làm 
việc tại Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh phổi hợp với Chi cục 
Kiểm lâm



7 ngày



Bước 3 Trình ký gửi UBND tỉnh Lãnh đạo Sở 01 ngày



Bước 4 Phê duyệt ủ y  ban nhân dân tỉnh 15 ngày



Bước 5 Trả kết quả cho cá nhân/ tổ chức Bộ phận hành chính công chuyên trách của Trung tâm Phục 
vu HCC tỉnh/ nhân viên bưu chính 01 ngày



62
Phê duyệt Đề án du lịch sinh thái, nghỉ duõng, giải trí trong rừng phòng hộ đối vói khu rừng 
thuộc địa phương quản lý 25 ngày



Bước 1
Tiêp nhận hô sơ, gửi giây tiêp nhận hô 
sơ và hẹn trả kết quả cho cá nhân/ tổ 
chức



Công chức của Sở Nông nghiệp & PTNT được cử đến làm 
việc tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh 01 ngày



Uy ban 
nhân dân 



tỉnh



Bước 2 Thẩm đinh, lấy ý kiến các Sở, ngành có 
liên quan, báo cáo ƯBND tỉnh



Công chức của Sở Nông nghiệp & PTNT được cử đên làm 
việc tại Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh phối hợp với Chi cục 
Kiểm lâm



7 ngày
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Bước 3 Trình ký gửi UBND tỉnh Lãnh đạo 01 ngày



Bước 4 Phê duyệt ủ y  ban nhân dân tỉnh 15 ngày



Bước 5 Trả kết quả cho cá nhân/ tổ chức Bộ phận hành chính công chuyên trách của Trung tâm Phục 
vu HCC tỉnh/ nhân viên bưu chính 01 ngày



63 Phê duyệt chưoìig trình, dự án và hoạt động phi dự án được hỗ trọ' tài chính của 
Quỹ bảo vệ và phát triển rừng cấp tỉnh 20 ngày



Bước 1
Tiêp nhận hô sơ, gửi giây tiêp nhận hô 
sơ và hẹn trả kết quả cho cá nhân/ tổ 
chức



Công chức của Sở Nông nghiệp & PTNT được cử đến làm 
việc tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh 0,5 ngày



ủ y  ban 
nhân dân 



tinh



Bước 2 Thẩm đinh, dự thảo kết quả giải quyết
Công chức của Sở Nông nghiệp & PTNT được cử đên làm 
việc tại Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh phối hợp với Chi cục 
Kiểm lâm, Ban điều hành Quỹ BV&PTR



15 ngày



Bước 3 Trình ký gửi UBND tỉnh Lãnh đạo Sở 02 ngày



Bước 4 Phê duyệt ủ y  ban nhân dân tỉnh 02 ngày



Bước 5 Trả kết quả cho cá nhân/ tổ chức Bộ phận hành chính công chuyên trách của Trung tâm Phục 
vu HCC tỉnh/ nhân viên bưu chính 0,5 ngày



64 Xác nhận Bảng kê lâm sản 5 ngày



Bước 1
Tiêp nhận hô sơ, gửi giây tiêp nhận hô 
sơ và hẹn trả kết quả cho cá nhân/tổ 
chức



Công chức của Sở Nông nghiệp & PTNT được cử đến làm 
việc tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh 01 ngày



Bước 2 Thẩm định, dự thảo kết quả giải quyết
Công chức của Sở Nông nghiệp & PTNT được cử đên làm 
việc tại Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh phổi hợp với Chi cục 
Kiểm lâm



03 ngày



Bước 3 Phê duyệt, đỏng dấu, chuyển kết quả 
cho Trung tâm Phục vụ HCC



Công chức của Sở Nông nghiệp & PTNT được cử đên làm 
việc tại Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh (được Chi cục Trưởng 
Chi cục Kiểm lâm ủy quyền ký phê duyệt TTHC tại Trung 
tâm Phục vụ HCC tỉnh)



0,5 ngày



Bước 4 Trả kết quả cho cá nhân/ tổ chức Bộ phận hành chính công chuyên trách của Trung tâm Phục 
vụ HCC tỉnh/ nhân viên bưu chính 0,5 ngày
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65 Quyêt định chu trương chuyên mục đích sử dụng rùng sang mục đích khác đôi vói trường 
họp thuộc thấm quyền của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh



22 ngày



Bước I
Tiêp nhận hô sơ, gửi giây tiêp nhận hô 
sơ và hẹn trả kết quả cho cá nhân/ tổ 
chức



Công chức của Sở Nông nghiệp & PTNT được cử đến làm 
việc tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh 0,5 ngày



Thủ
tướng
Chính
phủ



Bước 2 Thẩm định, dự thảo kết quả giải quyết, 
báo cáo ƯBND tỉnh



Công chức của Sở Nông nghiệp & PTNT được cử đến làm 
việc tại Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh phối hợp với Chi cục 
Kiểm lâm



4,5 ngày



Bước 3 Trình ký gửi ƯBND tỉnh Lãnh đạo Sở 0,5 ngày



Bước 4 Trình phê duyệt ủy  ban nhân dân tỉnh 01 ngày



Bước 5 Phê duyệt Thủ tướng Chính phủ 15 ngày



Bước 6 Trả kết quả cho cá nhân/ tổ chức Bộ phận hành chính công chuyên trách của Trung tâm Phục 
vụ HCC tỉnh/ nhân viên bưu chính



0,5 ngày



66 Quyết định chủ trương chuyển mục đích sỉr dụng rừng sang mục đícli khác thuộc thẩm quyền cua Thủ 
tu'0'ng Chính phủ đối vói khu rừng thuộc ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý 22 ngày



Bước 1
Tiêp nhận hô sơ, gửi giây tiêp nhận hô 
sơ và hẹn trả kết quả cho cá nhân/ to 
chức



Công chức của Sở Nông nghiệp & PTNT được cử đển làm 
việc tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh 0,5 ngày



Hội đông 
nhân dân 



tỉnh



Bước 2 Thẩm định, dự thảo kết quả giải quyết, 
báo cáo UBND tỉnh



Công chức cùa Sở Nông nghiệp & PTNT được cử đên làm 
việc tại Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh phối họp với Chi cục 
Kiểm lâm



4,5 ngày



Bước 3 Trình ký gửi UBND tỉnh Lãnh đạo Sở 0,5 ngày



Bước 4 Trình phê duyệt ủy ban nhân dân tỉnh 01 ngày



Bước 5 Phê duyệt Hội đồng nhân dân tỉnh 15 ngày



Bước 6 Trả kết quả cho cá nhân/ tổ chức Bộ phận hành chính công chuyên trách của Trung tâm Phục 
vu HCC tỉnh/ nhân viên bưu chính 0,5
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67 Thẩm định, phê duyệt hồ SO' thiết kế, dự toán công trình lâm sinh (đối vói công trình lâm sinh thuộc dự án 
do Chủ tịch UBND cấp tỉnh Quyết định đầu tư) 9 ngày



Bước 1
Tiêp nhận hô sơ, gửi giây tiêp nhận hô 
sơ và hẹn trả kết quả cho cá nhân/ tổ 
chức



Công chức của Sở Nông nghiệp & PTNT được cử đến làm 
việc tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tinh 0,5 ngày



Uy ban 
nhân dân 



tỉnh



Bước 2 Thẩm đinh, dự thảo kết quả giải quyết
Công chức của Sở Nông nghiệp & PTNT được cử đên làm 
việc tại Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh phối hợp với Chi cục 
Kiểm lâm



6 ngày



Bước 3 Trình ký gửi UBND tỉnh Lãnh đạo Sở 01 ngày
Bước 4 Phê duyệt ủ y  ban nhân dân tỉnh 01 ngày



Bước 5 Trả kết quả cho cá nhân/ tổ chức Bộ phận hành chính công chuyên trách của Trung tâm Phục 
vụ HCC tỉnh/ nhân viên bưu chính 0,5 ngày



68 Chấp thuận phương án nộp tiền trồng rừng thay thế về Quỹ bảo vệ và Phát triển rừng của tỉnh 7 ngày



Bước 1
Tiêp nhận hô sơ, gửi giây tiêp nhận hô 
sơ và hẹn trả kết quả cho cá nhân/ tổ 
chức



Công chức của Sở Nông nghiệp & PTNT được cử đến làm 
việc tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh 0,5 ngày



Uy ban 
nhân dân 



tỉnh



Bước 2 Thẩm đinh, dự thảo kết quả giải quyết
Công chức của Sở Nông nghiệp & PTNT được cử đên làm 
việc tại Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh phối hợp với Chi cục 
Kiểm lâm



4 ngày



Bước 3 Trình ký gửi UBND tỉnh Lãnh đạo Sở 01 ngày
Bước 4 Phê duyệt ƯBND tỉnh 01 ngày



Bước 5 Trả kết quả cho cá nhân/ tổ chức Bộ phận hành chính công chuyên trách của Trung tâm Phục 
vu HCC tỉnh/ nhân viên bưu chính 0,5 ngày



69 Thấm định, phê duyệt phương án trồng rừng niói thay thế diện tích rừng chuyển sang sử dụng cho mục 
đích khác 18 ngày



Bước 1
Tiêp nhận hô sơ, gửi giây tiêp nhận hô 
sơ và hẹn trả kết quả cho cá nhân/ tổ 
chức



Công chức của Sở Nông nghiệp & PTNT được cử đến làm 
việc tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh 0,5 ngày



Uy ban 
nhân dân 



tỉnh



Bước 2 Thẩm đinh, dự thảo kết quả giải quyết Công chức của Sở Nông nghiệp & PTNT được cử đến làm 
việc tại Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh phối hợp với Chi cục 10 ngày
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Kiêm lâm



Bước 3 Trình ký gửi UBND tỉnh Lãnh đạo Sở 02 ngày
Bước 4 Phê duyệt ƯBND tỉnh 05 ngày



Bước 5 Trả kểt quả cho cá nhân/ tổ chức Bộ phận hành chính công chuyên trách của Trung tâm Phục 
vụ HCC tỉnh/ nhân viên bưu chính 0,5 ngày



70 Điều chính thiết kế, dự toán công trình lâm sinh (đối vói công trình lâm sinh thuộc dự án do chủ tỉch 
ƯBND cấp tỉnh Quyết định đầu tu) 11 ngày



Bước 1
Tiêp nhận hô sơ, gửi giây tiêp nhận hô 
sơ và hẹn trả kết quả cho cá nhân/ tổ 
chức



Công chức của Sở Nông nghiệp & PTNT được cử đến làm 
việc tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh 0,5 ngày



Uy ban 
nhân dân 



tỉnh



Bước 2 Thẩm đinh, dự thảo kết quả giải quyết
Công chức của Sở Nông nghiệp & PTNT được cử dến làm 
việc tại Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh phổi hợp với Chi cục 
Kiểm lâm



7 ngày



Bước 3 Trình ký gửi UBND tỉnh Lãnh đạo Sở 01 ngày
Bước 4 Phê duyệt ƯBND tỉnh 02 ngày



Bước 5 Trả kết quả cho cá nhân/ tổ chức Bộ phận hành chính công chuyên trách của Trung tâm Phục 
vụ HCC tỉnh/ nhân viên bưu chính 0,5 ngày



V LĨNH V ự c  PHÁT TRIẺN NÔNG THÔN
71 Công nhận làng nghê truyên thông 15 ngày



Bước 1
Tiêp nhận hô sơ, gửi giây tiêp nhận hô 
sơ và hẹn trả kết quà cho cá nhân/tổ 
chức



Công chức của Sở Nông nghiệp & PTNT được cử đến làm 
việc tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh 1 ngày



Uy ban 
nhân dân 



tỉnh



Bước 2 Thẩm định, dự thảo kết quả giải quyết
Công chức của Sở Nông nghiệp & PTNT được cử đến làm 
việc tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh phổi hợp 
với Chi cục Phát triển nông thôn



10 ngày



Bước 3 Trình ký gửi UBND tỉnh Lãnh đạo Sở 1 ngày



Bước 4 Phê duyệt, đóng đâu, chuyên kêt quả 
cho Trung tâm Phục vụ HCC ủ y  ban nhân dân tỉnh 2 ngày
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Bước 5 Trả kểt quả cho cá nhân/ tổ chức Bộ phận hành chính công chuyên trách của Trung tâm Phục 
vụ I ICC tỉnh/ nhân viên bưu chính 1 ngày



72
1 ^   ̂



Công nhận nghê truyen thông 15 ngày



Bước 1
Tiêp nhận hô sơ, gửi giây tiêp nhận hồ 
sơ và hẹn trả kết quả cho cá nhân/tổ 
chức



Công chức của Sở Nông nghiệp & PTNT được cử đến làm 
việc tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh I ngày



Uy ban 
nhân dân 



tỉnh



Bước 2 Thẩm định, dự thảo kết quả giải quyết
Công chức của Sở Nông nghiệp & PTNT được cử đến làm 
việc tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh phối hợp 
với Chi cục Phát triển nông thôn



10 ngày



Bước3 Trình ký gửi ƯBND tỉnh Lãnh đạo Sở 1 ngày



Bước 4 Phê duyệt, đóng dấu, chuyển kểt quả 
cho Trung tâm Phục vụ HCC ủ y  ban nhân dân tỉnh 2 ngày



Bước 5 Trả kết quả cho cá nhân/ tổ chức Bộ phận hành chính công chuyên trách của Trung tâm Phục 
vụ HCC tỉnh/ nhân viên bưu chính 1 ngày



73 Công nhận làng nghề 15 ngày



Bước 1
Tiêp nhận hô sơ, gửi giây tiêp nhận hô 
sơ và hẹn trả kết quả cho cá nhân/tổ 
chức



Công chức của Sở Nông nghiệp & PTNT được cừ đến làm 
việc tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh 1 ngày



Uy ban 
nhân dân 



tỉnh



Bước 2 Thẩm định, dự thảo kết quả giải quyết
Công chức của Sở Nông nghiệp & PTNT được cử đến làm 
việc tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh phổi họp 
với Chi cục Phát triển nông thôn



10 ngày



Bước 3 Trình ký gửi UBND tỉnh Lãnh đạo Sờ 1 ngày



Bước 4 Phê duyệt, đóng dâu, chuyên kêt quả 
cho Trung tâm Phục vụ HCC ủ y  ban nhân dân tỉnh 2 ngày



Bước 5 Trả kết quả cho cá nhân/ tổ chức Bộ phận hành chính công chuyên trách của Trung tâm Phục 
vụ HCC tinh/ nhân viên bưu chính 1 ngày



74 Ẩ 2Bô trí ôn định dân cư ngoài tỉnh



Đối Bước 1 Tiếp nhận hồ sơ, gửi giấy tiếp nhận hồ 
sơ và hẹn trả kết quả cho cá nhân/tổ



Công chức của Sở Nông nghiệp & PTNT được cử đến làm 
việc tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh 1 ngày



Uy ban 
nhân dân
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vói 
UBN 
D cấp 
tinh 



noi đi



chức tỉnh



Bước 2 Thẩm định, dự thảo kết quả giải quyết
Công chức của Sở Nông nghiệp & PTNT được cử đến làm 
việc tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh phổi hợp 
với Chi cục Phát triển nông thôn



5,5 ngày



Bước 3 Trình ký gửi ƯBND tỉnh Lãnh đạo Sở 0,5 ngày



Bước 4 Phê duyệt, đỏng dâu, chuyên kêt quả 
cho Trung tâm Phục vụ HCC ủ y  ban nhân dân tỉnh 2 ngày



Bước 5 Trả kết quà cho cá nhân/ tổ chức Bộ phận hành chính công chuyên trách của Trung tâm Phục 
vụ HCC tinh/ nhân viên bưu chính 1 ngày



Đổi 
vói 



ƯBN 
D cấp 
tỉnh 
nơi 
đến



Bước 1
Tiếp nhận hồ sơ, gửi giẩy tiếp nhận hồ 
sơ và hẹn trả kết quả cho cá nhân/tổ 
chức



Công chức của Sở Nông nghiệp & PTNT được cử đến làm 
việc tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh 1 ngày



Bước 2 Thẩm định, dự thảo kết quả giải quyết
Công chức của Sở Nông nghiệp & PTNT được cử đến làm 
việc tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh phối hợp 
với Chi cục Phát triển nông thôn



24 ngày



Bước 3 Trình ký gửi UBND tỉnh Lãnh đạo Sở 1 ngày
Bước 4 Phê duyệt ủy ban nhân dân tỉnh 3 ngày



Bước 5 Trả kết quả cho cá nhân/ tổ chức Bộ phận hành chính công chuyên trách của Trung tâm Phục 
vụ HCC tỉnh/ nhân viên bưu chính 1 ngày



75 Thủ tục thẩm định, phê duyệt qui hoạch chi tiết khu, điểm tái định cư 20 ngày



Bước 1
Tiêp nhận hô sơ, gửi giây tiêp nhận hô 
sơ và hẹn trả kết quả cho cá nhân/tổ 
chức



Công chức cùa Sở Nông nghiệp & PTNT được cử đến làm 
việc tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh 1 ngày



Uy ban 
nhân dân 



tỉnh



Bước 2 Thẩm định, dự thảo kết quả giải quyết
Công chức của Sở Nông nghiệp & PTNT được cử đến làm 
việc tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh phối hợp 
với Chi cục Phát triển nông thôn



14 ngày



Bước 3 Trình ký gửi UBND tỉnh Lãnh đạo Sở 1 ngày
Bước 4 Phê duyệt Uy ban nhân dân tỉnh 3 ngày
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Bước 5 Trả kết quả cho cá nhân/ tổ chức Bộ phận hành chính công chuyên trách của Trung tâm Phục 
vụ HCC tỉnh/ nhân viên bưu chính 1 ngày



76 Thủ tục xin phê duyệt hỗ trọ- dự án liên kết sản xuất 25 ngày



Bước 1
Tiêp nhận hô sơ, gửi giây tiêp nhận hô 
sơ và hẹn trả kết quả cho cá nhân/tổ 
chức



Công chức của Sờ Nông nghiệp & PTNT được cử đến làm 
việc tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh 1 ngày



Uy ban 
nhân dân 



tỉnh



Bước 2 Thẩm định, dự thảo kểt quả giải quyết
Công chức của Sở Nông nghiệp & PTNT được cử đến làm 
việc tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh phối hợp 
với Chi cục Phát triển nông thôn



15 ngày



Bước 3 Trình ký gửi ƯBND tỉnh Lãnh đao Sở
Bước 4 Phê duyệt UBND câp tỉnh 8 ngày



Bước 5 Trả kết quả cho cá nhân/ tổ chức Bộ phận hành chính công chuyên trách của Trung tâm Phục 
vụ HCC tỉnh/ nhân viên bưu chính 1 ngày



VI LĨNH V ự c  THỦY LỢI (21TTHC)



77 Cấp gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hoạt động : Nuôi trồng thủy sản; Nổ mìn và các hoạt động gây 
nố khác thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh 6 ngày



Bước 1
Tiêp nhận hô sơ, gửi giây tiêp nhận hô 
sơ và hẹn trả kết quả cho cá nhân/tổ 
chức



Công chức cùa Sờ Nông nghiệp & PTNT được cử đến làm 
việc tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tinh 01 ngày



Uy ban 
nhân dân 



tỉnh



Bước 2 Thẩm định, dự thảo kết quả giải quyết
Chuyên hô sơ vê Sở Nông nghiệp và PTNT. Sở Nông nghiệp 
& PTNT tiến hành lập HĐTĐ; tiến hành thẩm định theo quy 
định



2,5 ngày



Bước 3 Trình ký gửi ƯBND tỉnh Lãnh đạo Sở 01 ngày
Bước 4 Phê duyệt UBND tỉnh 01 ngày



Bước 5 Trả kết quả cho cá nhân/ tổ chức Bộ phận hành chính công chuyên trách của Trung tâm Phục 
vu HCC tỉnh/ nhân viên bưu chính 0,5 ngày



78 Cấp gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hoạt động du lịch, thể thao,nghiên cứu khoa học, kinh doanh, 
dịch vụ thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh.) 9 ngày
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Bước 1
Tiêp nhận hồ sơ, gửi giây tiêp nhận hô 
sơ và hẹn trả kết quả cho cá nhân/tổ 
chức



Công chức của Sở Nông nghiệp & PTNT được cử đến làm 
việc tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh 1 ngày



Uy ban 
nhân dân 



tỉnh



Bước 2 Thẩm định, dự thảo kết quả giải quyết
Chuyên hô sơ vê Sở Nông nghiệp và PTNT. Sở Nông nghiệp 
& PTNT tiến hành lập HĐTĐ; tiến hành thẩm định theo quy 
định



5 ngày



Bước 3 Trình ký gửi ƯBND tỉnh Lãnh đạo Sở 1 ngày



Bước 4 Phê duyệt UBND tỉnh 1 ngày



Bước 5 Trả kết quả cho cá nhân/ tổ chức Bộ phận hành chính công chuyên trách của Trung tâm Phục 
vụ HCC tỉnh/ nhân viên bưu chính 1 ngày



79 Cấp gia hạn, diều chỉnh nội dung giấy phép xả nưóc thải vào công trình thủy lọi, trừ xả nước thải vói quy 
mô nhỏ và không chứa chất độc hại, chất phóng xạ thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh 9 ngày



Bước 1
Tiếp nhận hồ sơ, gửi giấy tiếp nhận hồ 
sơ và hẹn trả kết quả cho cá nhân/tổ 
chức



Công chức của Sở Nông nghiệp & PTNT được cử đến làm 
việc tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh 1 ngày



Uy ban 
nhân dân 



tỉnh



Bước 2 Thẩm định, dự thảo kết quả giải quyết
Chuyên hô sơ vê Sở Nông nghiệp và PTNT. Sở Nông nghiệp 
& PTNT tiến hành lập HĐTĐ; tiến hành thẩm định theo quy 
đinh



5 ngày



Bước 3 Trình ký gửi UBND tỉnh Lãnh đạo Sờ 1 ngày



Bước 4 Phê duyệt ƯBND tỉnh 1 ngày



Bước 5 Trả kết quả cho cá nhân/ tổ chức Bộ phận hành chính công chuyên trách của Trung tâm Phục 
vụ HCC tỉnh/ nhân viên bưu chính 1 ngày



80
Cấp gia hạn điều chỉnh nội dung giấy phép: Trồng cây lâu năm; Hoạt động của phưong tiện thúy nội địa, 
phưoìig tiện CO' giói, trừ xe mô tô, xe gan ináy, phuoìig tiện thủy nội địa thô sỏ’ thuộc tham quyền cấp phép 
của UBND tỉnh



4 ngày



Bước 1
Tiếp nhận hồ sơ, gửi giấy tiếp nhận hồ 
sơ và hẹn trả kết quả cho cá nhân/tổ 
chức



Công chức của Sờ Nông nghiệp & PTNT được cử đến làm 
việc tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh 1 ngày



Uy ban 
nhân dân 



tỉnh
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Bước 2 Thẩm định, dự thảo kết quả giải quyết
Chuyên hô sơ vê Sở Nông nghiệp và PTNT. Sở Nông nghiệp 
& PTNT tiến hành lập HĐTĐ; tiến hành thẩm định theo quy 
đinh



1 ngày



Bước 3 Trình ký gửi UBND tỉnh Lãnh đạo Sở 0,5 ngày



Bước 4 Phê duyệt UBND tỉnh 1 ngày



Bước 5 Trả kết quả cho cá nhân/ tổ chức Bộ phận hành chính công chuyên trách của Trung tâm Phục 
vu HCC tỉnh/ nhân viên bưu chính 0,5 ngày



81
Cấp gia hạn điều chỉnh nội dung giấy phcp: Xây dựng công trình mói; lập hển, bãi tập kết nguyên liệu, 
nhiên liệu, vật tư , phưoìig tiện; Khoan đào khảo sát địa chất thăm dò kliai thác khoáng sản, vật liệu xây 
dựng, khai thác nưóc duói đất; Xây dựng công trình ngầm thuộc thấm quyền của UBND tỉnh



9 ngày



Bước 1
Tiêp nhận hô sơ, gửi giây tiêp nhận hô 
sơ và hẹn trả kết quả cho cá nhân/tổ 
chức



Công chức của Sở Nông nghiệp & PTNT được cử đến làm 
việc tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh 1 ngày



Uy ban 
nhân dân 



tỉnh



Bước 2 Thẩm định, dự thảo kết quả giải quyết
Chuyên hô sơ vê Sở Nông nghiệp và PTNT. Sở Nông nghiệp 
& PTNT tiến hành lập HĐTĐ; tiến hành thẩm định theo quy 
định



5 ngày



Bước 3 Trình ký gửi UBND tỉnh Lãnh đạo Sở 1 ngày



Bước 4 Phê duyệt UBND tỉnh 1 ngày



Bước 5 Trả kết quả cho cá nhân/ tổ chức Bộ phận hành chính công chuyên trách của Trung tâm Phục 
vụ HCC tỉnh/ nhân viên bưu chính 1 ngày



82
£  r  ' t e



Câp giây phép cho nuôi trông thủy sản thuộc thâm quyên câp phép của UBND tỉnh 6 ngày



Bước ỉ
Tiêp nhận hô sơ, gửi giây tiêp nhận hô 
sơ và hẹn trả kết quả cho cá nhân/tổ 
chức



Công chức của Sở Nông nghiệp & PTNT dược cử đển làm 
việc tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh 1 ngày



Uy ban 
nhân dân 



tỉnh



Bước 2 Thẩm định, dự thảo kết quả giải quyểt
Chuyển hồ sơ về Sở Nông nghiệp và PTNT. Sở Nông nghiệp 
& PTNT tiến hành lập HĐTĐ; tiến hành thẩm định theo quy 
đinh



2,5 ngày



Bước 3 Trình ký gửi UBND tỉnh Lãnh đạo Sở 1 ngày
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Bước 4 Phê duyệt UBND tỉnh 1 ngày



Bước 5 Trả kểt quả cho cá nhân/ tổ chức Bộ phận hành chính công chuyên trách của Trung tâm Phục 
vụ HCC tỉnh/ nhân viên bưu chính 0,5 ngày



83 Cấp gíấỵ 
quyền ca



phép cho hoạt động trông cây lâu năm trong phạni vi bảo vệ công trình thủy lọi thuộc thâm 
p phép của UBND tỉnh 4 ngày



Bước 1
Tiêp nhận hô sơ, gửi giây tiêp nhận hô 
sơ và hẹn trả kết quả cho cá nhân/tổ 
chức



Công chức của Sở Nông nghiệp & PTNT được cử đến làm 
việc tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh 1 ngày



Uy ban 
nhân dân 



tỉnh



Bước 2 Thẩm định, dự thảo kết quả giải quyết
Chuyên hô sơ về Sở Nông nghiệp và PTNT. Sở Nông nghiệp 
& PTNT tiến hành lập HĐTĐ; tiến hành thẩm định theo quy 
đinh



1 ngày



Bước 3 Trình ký gửi UBND tinh Lãnh đạo Sở 0,5 ngày



Bước 4 Phê duyệt UBND tinh 1 ngày



Bước 5 Trả kết quả cho cá nhân/ tổ chức Bộ phận hành chính công chuyên trách của Trung tâm Phục 
vụ HCC tỉnh/ nhân viên bưu chính 0,5 ngày



84 Cấp giấy phép hoạt động của phưoìig tiện thủy nội địa, phương tiện CO' giói, trừ xe mô tố, xe gắn máy, 
phương tiện thủy nội địa thô sơ của UBND tỉnh 4 ngày



Bước 1
Tiêp nhận hô sơ, gửi giây tiêp nhận hô 
sơ và hẹn trả kết quả cho cá nhân/tổ 
chức



Công chức của Sở Nông nghiệp & PTNT được cử đến làm 
việc tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh 1 ngày



Uy ban 
nhân dân 



tỉnh



Bước 2 Thẩm định, dự thảo kết quả giải quyết
Chuyên hô sơ vê Sở Nông nghiệp và PTNT. Sở Nông nghiệp 
& PTNT tiến hành lập HĐTĐ; tiến hành thẩm định theo quy 
đinh



1,5 ngày



Bước 3 Trình ký gửi UBND tỉnh Lãnh đạo Sở 0,5 ngày



Bước 4 Phê duyệt ƯBND tỉnh 0,5 ngày



Bước 5 Trả kết quả cho cá nhân/ tổ chức Bộ phận hành chính công chuyên trách của Trung tâm Phục 
vụ HCC tỉnh/ nhân viên bưu chính 0,5 ngày



37











85 Cấp giấy phcp nổ mìn và các hoạt động gây nổ khác thuộc thẳm quyền cấp phép của UBND tỉnh 7 ngày



Bước 1
Tiêp nhận hô sơ, gửi giây tiêp nhận hô 
sơ và hẹn trả kết quả cho cá nhân/tổ 
chức



Công chức của Sở Nông nghiệp & PTNT được cử đến làm 
việc tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh 1 ngày



Uy ban 
nhân dân 



tỉnh



Bước 2 Thẩm định, dự thảo kết quả giải quyết
Chuyển hồ sơ về Sở Nông nghiệp và PTNT. Sở Nông nghiệp 
& PTNT tiến hành lập HĐTĐ; tiến hành thẩm định theo quy 
đinh



3,5 ngày



Bước 3 Trình ký gửi UBND tỉnh Lãnh đạo Sở 1 ngày



Bước 4 Phê duyệt ƯBND tỉnh 1 ngày



Bước 5 Trả kểt quả cho cá nhân/ tổ chức Bộ phận hành chính công chuyên trách của Trung tâm Phục 
vụ HCC tỉnh/ nhân viên bưu chính 0,5 ngày



86 Cấp giấy phép nổ mìn và các hoạt động gây nổ khác thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh 6 ngày



Bước 1
Tiêp nhận hô sơ, gửi giây tiêp nhận hô 
sơ và hẹn trả kết quả cho cá nhân/tổ 
chức



Công chức của Sở Nông nghiệp & PTNT được cử đến làm 
việc tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh 1 ngày



Ưy ban 
nhân dân 



tỉnh



Bước 2 Thẩm định, dự thảo kết quả giải quyết
Chuyển hồ sơ về Sở Nông nghiệp và PTNT. Sở Nông nghiệp 
& PTNT tiến hành lập HĐTĐ; tiến hành thẩm định theo quy 
đinh



2,5 ngày



Bước 3 Trình ký gửi UBND tỉnh Lãnh đạo Sở 1 ngày



Bước 4 Phê duyệt UBND tỉnh 1 ngày



Bước 5 Trả kết quả cho cá nhân/ tổ chức Bộ phận hành chính công chuyên trách của Trung tâm Phục 
vu HCC tỉnh/ nhân viên bưu chính 0,5 ngày



87 Cấp giấy phép xả nuóc thải vào công trình thủy lọi, trừ xả nước thải vói quy mô nhỏ và không chứa chất 
độc hại, chất phóng xạ thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh. 15 ngày
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Bước 1
Tiêp nhận hô sơ, gửi giây tiêp nhận hồ 
sơ và hẹn trả kết quả cho cá nhân/tổ 
chức



Công chức của Sở Nông nghiệp & PTNT được cử đến làm 
việc tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh



1 ngày
Uy ban 



nhân dân 
tỉnh



Bước 2 Thẩm định, dự thảo kết quả giải quyết
Chuyển hồ sơ về Sở Nông nghiệp và PTNT. Sở Nông nghiệp 
& PTNT tiến hành lập HĐTĐ; tiến hành thẩm định theo quy 
đinh



11 ngày



Bước 3 Trình ký gửi UBND tỉnh Lãnh đạo Sở 1 ngày



Bước 4 Phê duyệt ƯBND tỉnh 1 ngày



Bước 5 Trả kết quả cho cá nhân/ tổ chức
Bộ phận hành chính công chuyên trách của Trung tâm Phục 
vu HCC tỉnh/ nhân viên bưu chính



1 ngày
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Cấp giấy phép cho hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lọi: Xây dụng công trình mỏi; lập bến, 
bãi tập kết nguyên liệu, nhicn liệu, vật tư , phương tiện; Khoan đào khảo sát địa chất thăm dò khai thác 
khoáng sản, vật liệu xây dựng, khai thác nước dirới đất; Xây dựng công trình ngầm thuộc thấm quyền cấp 
phép của UBND tỉnh



13 ngày



Bước 1
Tiêp nhận hô sơ, gửi giây tiêp nhận hô 
sơ và hẹn trà kểt quả cho cá nhân/tổ 
chức



Công chức của Sở Nông nghiệp & PTNT được cừ đến làm 
việc tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh



1 ngày
Uy ban 



nhân dân 
tỉnh



Bước 2 Thẩm định, dự thảo kết quả giải quyết
Chuyển hồ sơ về Sờ Nông nghiệp và PTNT. Sở Nông nghiệp 
& PTNT tiến hành lập HĐTĐ; tiến hành thẩm định theo quy 
đinh



9 ngày



Bước 3 Trình ký gửi UBND tỉnh Lãnh đạo Sở 1 ngày



Bước 4 Phê duyệt ƯBND tỉnh 1 ngày



Bước 5 Trả kết quả cho cá nhân/ tổ chức Bộ phận hành chính công chuyên trách của Trung tâm Phục 
vu HCC tỉnh/ nhân viên bưu chính



1 ngày



89 Phê duyệt, điều chỉnh phưong án cắm mốc chỉ giói phạm vi bảo vệ công trình thủy lọi trên địa bàn ƯBND 
tĩnh quản lý



15 ngày



Bước 1
Tiêp nhận hô sơ, gửi giây tiêp nhận hô 
sơ và hẹn trả kết quả cho cá nhân/tổ 
chức



Công chức của Sở Nông nghiệp & PTNT được cử đến làm 
việc tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh



1 ngày
Uy ban 



nhân dân 
tỉnh
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Bước 2 Thầm định, dự thảo kểt quả giải quyếl
Chuyển hồ sơ về Sở Nông nghiệp và PTNT. Sở Nông nghiệp 
& PTNT tiến hành lập HĐTĐ; tiến hành thẩm định theo quy 
đinh



11 ngày



Bước 3 Trình ký gửi ƯBND tỉnh Lãnh đạo Sở 1 ngày



Bước 4 Phê duyệt UBND tỉnh 1 ngày



Bước 5 Trả kết quả cho cá nhân/ tổ chức Bộ phận hành chính công chuyên trách của Trung tâm Phục 
vụ HCC tỉnh/ nhân viên bưu chính 1 ngày



90 Phê duyệt, điều chỉnh quy trình vận hành đối vói công trình thủy lợi lớn và công trình thủy lọi vừa do 
UBND tỉnh quản lý 15 ngày



Bước 1
Tiêp nhận hô sơ, gửi giây tiêp nhận hô 
sơ và hẹn trả kết quả cho cá nhân/tổ 
chức



Công chức của Sở Nông nghiệp & PTNT được cử đển làm 
việc tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh 1 ngày



Uy ban 
nhân dân 



tỉnh



Bước 2 Thẩm định, dự thảo kết quả giải quyểt
Chuyển hồ sơ về Sở Nông nghiệp và PTNT. Sở Nông nghiệp 
& PTNT tiến hành lập HĐTĐ; tiến hành thẩm định theo quy 
đinh



11 ngày



Bước 3 Trình ký gửi ƯBND tỉnh Lãnh đạo Sở 1 ngày



Bước 4 Phê duyệt UBND tỉnh ỉ ngày



Bước 5 Trả kết quả cho cá nhân/ tổ chức Bộ phận hành chính công chuyên trách của Trung tâm Phục 
vụ HCC tỉnh/ nhân viên bưu chính 1 ngày



91
Cấp lại g 
giấy phéỊ 
quyền cấ



iấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lọi trong trưòng họp tên chủ 
) đã được cấp bị thay đổi do chuyển nhượng, sáp nhập, chia tách, cơ cấu lại tổ chức thuộc thấm 
) phép UBND tỉnh



2 ngày



Bước 1
Tiêp nhận hô sơ, gửi giây tiêp nhận hô 
sơ và hẹn trả kết quả cho cá nhân/tổ 
chức



Công chức của Sở Nông nghiệp & PTNT được cử đến làm 
việc tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh 0,5 ngày



Uy ban 
nhân dân 



tỉnh



Bước 2 Thẩm định, dự thảo kết quả giải quyết
Chuyển hồ sơ về Sở Nông nghiệp và PTNT. Sở Nông nghiệp 
& PTNT tiến hành lập HĐTĐ; tiến hành thẩm định theo quy 
định



0,5 ngày
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Bước 3 Trình ký gửi UBND tỉnh Lãnh đạo Sở



Bước 4 Phê duyệt UBND tỉnh 0,5 ngày



Bước 5 Trả kểt quả cho cá nhân/ tổ chức Bộ phận hành chính công chuyên trách của Trung tâm Phục 
vụ HCC tỉnh/ nhân viên bưu chính



0,5 ngày



92 Cấp lại giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lọi trong trường họp: bị mất, bị
A Ẵ A Ẩrách, bị hồng; thuộc thâm quyên câp phép UBND tỉnh



2 ngày



Bước 1
Tiêp nhận hồ sơ, gửi giây tiêp nhận hô 
sơ và hẹn trả kết quả cho cá nhân/tổ 
chức



Công chức của Sở Nông nghiệp & PTNT được cử đến làm 
việc tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh



0,5 ngày
ủ y  ban 



nhân dân 
tỉnh



Bước 2 Thẩm định, đự thảo kết quả giải quyết
Chuyển hồ sơ về Sở Nông nghiệp và PTNT. Sở Nông nghiệp 
& PTNT tiến hành lập HĐTĐ; tiến hành thẩm định theo quy 
đinh 0,5 ngày



Bước 3 Trình ký gửi UBND tỉnh Lãnh đạo Sờ



Bước 4 Phê duyệt UBND tỉnh 0,5 ngày



Bước 5 Trả kểt quả cho cá nhân/ tổ chức Bộ phận hành chính công chuyên trách của Trung tâm Phục 
vụ HCC tỉnh/ nhân viên bưu chính



0,5 ngày



93 Thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và công bố công khai quy trình vận hành hồ chứa nước thuộc thẩm 
quyền ƯBND tỉnh



15 ngày



Bước 1
Tiêp nhận hô sơ, gửi giây tiêp nhận hô 
sơ và hẹn trả kết quả cho cá nhân/tổ 
chức



Công chức cùa Sở Nông nghiệp & PTNT được cử đến làm 
việc tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh



I ngày
ủy  ban 



nhân dân 
tỉnh



Bước 2 Thẩm định, dự thảo kểt quả giải quyết
Chuyển hồ sơ về Sở Nông nghiệp và PTNT. Sở Nông nghiệp 
& PTNT tiến hành lập HĐTĐ; tiến hành thẩm định theo quy 
đinh



11 ngày



Bước 3 Trình ký gửi ƯBND tỉnh Lãnh đạo Sở 1 ngày



Bước 4 Phê duyệt UBND tỉnh 1 ngày



Bước 5 Trả kết quả cho cá nhân/ tổ chức Bộ phận hành chính công chuyên trách của Trung tâm Phục 
vụ HCC tỉnh/ nhân viên bưu chính 1 ngày
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94 Thẩm  định, phê duyệt đề cưong, kết quả kiểm định an toàn đập, hồ chứa tluiy lọi thuộc thẩm quyền 
UBND tỉnh 10 ngày



Bước 1
Tiếp nhận hồ sơ, gửi giấy tiếp nhận hồ 
sơ và hẹn trả kết quả cho cá nhân/tổ 
chức



Công chức của Sở Nông nghiệp & PTNT được cử đến làm 
việc tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh 1 ngày



Uy ban 
nhân dân 



tỉnh



Bước 2 Thẩm định, dự thảo kết quả giải quyết
Chuyển hồ sơ về Sở Nông nghiệp và PTNT. Sở Nông nghiệp 
& PTNT tiến hành lập HĐTĐ; tiến hành thẩm định theo quy 
định



6 ngày



Bước 3 Trình ký gửi UBND tỉnh Lãnh đạo Sở 1 ngày



Bước 4 Phê duyệt UBND tỉnh 1 ngày



Bước 5 Trả kết quả cho cá nhân/ tổ chức Bộ phận hành chính công chuyên trách của Trung tâm Phục 
vụ HCC tỉnh/ nhân viên bưu chính 1 ngày



95 Thẩm  định, phê duyệt phuong án úng phó vói thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập trong quá trình thi 
công thuộc thẩm  quyền UBND tỉnh.



10 ngày



Bước ỉ
Tiêp nhận hô sơ, gửi giây tiêp nhận hô 
sơ và hẹn trả kết quả cho cá nhân/tổ 
chức



Công chức của Sở Nông nghiệp & PTNT được cử đến làm 
việc tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh I ngày



Uy ban 
nhân dân 



tỉnh



Bước 2 Thẩm định, dự thảo kết quả giải quyết
Chuyển hồ so về Sở Nông nghiệp và PTNT. Sở Nông nghiệp 
& PTNT tiến hành lập HĐTĐ; tiến hành thẩm định theo quy 
đinh



6 ngày



Bước 3 Trình ký gửi ƯBND tỉnh Lãnh đạo Sở 1 ngày



Bước 4 Phê duyệt UBND tỉnh 1 ngày



Bước 5 Trả kết quả cho cá nhân/ tổ chức Bộ phận hành chính công chuyên trách của Trung tâm Phục 
vụ HCC tinh/ nhân viên bưu chính 1 ngày



96 Thẩm  định, phê duyệt phương án úng phó vói tình huống khẩn cấp thuộc thẩm quyền UBND tỉnh 10 ngày



Bước 1
Tiêp nhận hô sơ, gửi giây tiếp nhận hô 
sơ và hẹn trả kết quả cho cá nhân/tổ 
chức



Công chức của Sở Nông nghiệp & PTNT được cử đến làm 
việc tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh 1 ngày



Ưy ban 
nhân dân 



tỉnh
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Bước 2 Thẩm định, dự thào kết quả giải quyết
Chuyển hồ sơ về Sở Nông nghiệp và PTNT. Sở Nông nghiệp 
& PTNT tiến hành lập HĐTĐ; tiến hành thẩm định theo quy 
đinh



6 ngày



Bước 3 Trình ký gửi ƯBND tỉnh Lãnh đạo Sở 1 ngày



Bước 4 Phê duyệt UBND tỉnh 1 ngày



Bước 5 Trả kểt quả cho cá nhân/ tổ chức Bộ phận hành chính công chuyên trách của Trung tâm Phục 
vụ HCC tỉnh/ nhân viên bưu chính



1 ngày



97 Phê duyệt phưong án bảo vệ đập, hồ chửa thuộc thẳm quyền UBND tỉnh 12 ngày



Bước 1
Tiêp nhận hô sơ, gửi giây tiêp nhận hô 
sơ và hẹn trả kểt quả cho cả nhân/tổ 
chức



Công chức của Sở Nông nghiệp & PTNT được cử đến làm 
việc tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh



1 ngày
Uy ban 



nhân dân 
tỉnh



Bước 2 Thẩm định, dự thảo kết quả giải quyết
Chuyển hồ sơ về Sở Nông nghiệp và PTNT. Sở Nông nghiệp 
& PTNT tiến hành lập HĐTĐ; tiển hành thẩm định theo quy 
đinh



8 ngày



Bước 3 Trình ký gửi UBND tỉnh Lãnh dạo Sở 1 ngày



Bước 4 Phê duyệt UBND tỉnh 1 ngày



Bước 5 Trả kết quả cho cá nhân/ tổ chức Bộ phận hành chính công chuyên trách của Trung tâm Phục 
vu HCC tỉnh/ nhân viên bưu chính



1 ngày



VII QUẢN LÝ CHÁT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN



98 Cấp Giấy chừng nhận cơ sỏ’ đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối vói CO’ sỏ' sản xuất, kinh doanh thực phẩm 
nông lâm thủy sản (sơ chế độc lập, chế biển, kinh doanh, bảo quản, vận chuyển nông, lâm, thủy săn)



6,5 ngày 
đối vói 



THI/9,5 
ngày đối 
VỞỈTH2



Bước 1
Tiếp nhận hồ sơ, gửi giấy tiếp nhận hồ 
sơ và hẹn trả kết quả cho cá nhân/tổ 
chức



Công chức của Sở Nông nghiệp & PTNT được cử đến làm 
việc tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh 0,5 ngày



Sở Nông 
nghiệp và 
Phát triển
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Bước 2 Thẩm định, dự thảo kết quả giải quyết
Công chức của Sờ Nông nghiệp & PTNT được cử đến làm 
việc tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh phổi hợp 
với Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản



04 ngày 
đổi với 



THI/ 07 
ngày đối 
với TH2



nông thôn



Bước 3 Phê duyệt, đóng dấu, chuyển kết quả 
cho Trung tâm Phục vụ HCC



Công chức của Sở Nông nghiệp & PTNT được cử đển làm 
việc tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh (được 
Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT ủy quyền ký phê duyệt 
TTHC tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh)



01 ngày



Bước 4 Trả kết quả cho cá nhân/ tổ chức Bộ phận hành chính công chuyên trách của Trung tâm Phục 
vu HCC tỉnh/ nhân viên bưu chính



1 ngày



99
Thủ tục hành chính: cấp  lại Giấy chứng nhận cơ sỏ’ đủ điều kiện an toàn thực phầm đối vói cơ sở sản xuất, 
kinh doanh nông, lâni, thủy sản (so’ chế độc lập, chế biến, kinh doanh, bảo quản, vận chuyển nông, lâm, 
thủy sản) trưòng họp trưóc 06 tháng tính đến ngày Giấy chửng nhận ATTP hết hạn



6,5 ngày 
đối vói 



THI/9,5 
ngày đối 
VƠỈTH2



Bước 1
Tiếp nhận hồ sơ, gửi giấy tiếp nhận hồ 
sơ và hẹn trả kết quả cho cá nhân/tổ 
chức



Công chức của Sở Nông nghiệp & PTNT được cử đến làm 
việc tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh 0,5 ngày



Sở Nông 
nghiệp và 
Phát triển



Bước 2 Thẩm định, dự thảo kết quả giải quyết
Công chức của Sở Nông nghiệp & PTNT được cử đến làm 
việc tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh phối hợp 
với Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản



04 ngày 
đối với 



THI/ 07 
ngày đối 
vơi TH2



nông thôn



Bước 3 Phê duyệt, đóng dấu, chuyển kết quả 
cho Trung tâm Phục vụ HCC



Công chức của Sở Nông nghiệp & PTNT được cử đến làm 
việc tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh (được 
Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT ủy quyền ký phê duyệt 
TTHC tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh)



01 ngày



Bước 4 Trả kết quả cho cá nhân/ tổ chức Bộ phận hành chính công chuyên trách của Trung tâm Phục 
vụ HCC tình/ nhân viên bưu chính 1 ngày
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100



Thií tục hành chính: cấp  lại Giấy chứng nhận CO' sỏ' đủ điều kiện an toàn thực phẩin đối vói CO' sỏ’ sản xuất, 
kinh (loanh nông, lâm, tliííy sản (so’ chế độc lập, ché biến, kinh doanh, bảo quản, vận chuyến nông, lâm, 
thủy sản) truòng họp Giấy chúng nhận ATTP vẫn còn thòi hạn hiệu lực nhung bị mất, bị hỏng, thất lạc, 
hoặc có sụ thay đỗi, bỗ sung thông tin trên Giấy chứng nhận ATTP



3 ngày



Bước I
Tiếp nhận hồ sơ, gửi giấy tiếp nhận hồ 
sơ và hẹn trả kết quả cho cá nhân/tổ 
chức



Công chức của Sở Nông nghiệp & PTNT được cử đển làm 
việc tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tinh



Sở Nông 
nghiệp và 
Phát triển



Bước 2 Thẩm định, dự thảo kết quả giải quyểt
Công chức của Sở Nông nghiệp & PTNT được cử đến làm 
việc tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh phối hợp 
với Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản 2,5 ngày



nông thôn



Bước 3 Phê duyệt, đóng dấu, chuyển kết quả 
cho Trung tâm Phục vụ HCC



Công chức của Sở Nông nghiệp & 1JTNT được cử đến làm 
việc tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh (được 
Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT ủy quyền ký phê duyệt 
TTHC tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh)



Bước 4 Trả kểt quả cho cá nhân/ tổ chức Bộ phận hành chính công chuyên trách của Trung tâm Phục 
vụ HCC tỉnh/ nhân viên bưu chính 0,5 ngày



101 Cấp Giấy xác nhận kiến thírc về an toàn thưc phẩm (đối vói CO’ sỏ’ sơ chế độc lập, chế biến, kinh doanh, báo 
quan, vận chuyển nông, lâm, thủy sản) 4 ngày



Bước 1
Tiếp nhận hồ sơ, gửi giấy tiếp nhận hồ 
sơ và hẹn trả kết quả cho cá nhân/tổ 
chức



Công chức của Sở Nông nghiệp & PTNT được cử đến làm 
việc tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh 0,5 ngày



Sở Nông 
nghiệp và 
Phát triển



Bước 2 Thẩm định, dự thảo kết quả giải quyết
Công chức của Sở Nông nghiệp & PTNT được cử đến làm 
việc tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh phối hợp 
với Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản



nông thôn



Bước 3 Phê duyệt, đóng dấu, chuyển kết quả 
cho Trung tâm Phục vụ HCC



Công chức cùa Sở Nông nghiệp & PTNT được cừ đển làm 
việc tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh (được 
Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT ủy quyền ký phê duyệt 
TTHC tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh)



03 ngày
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Bước 4 Trả kểt quả cho cá nhân/ tổ chức Bộ phận hành chính công chuyên trách của Trung tâm Phục 
vụ HCC tỉnh/ nhân viên bưu chính 0,5 ngày



102 Cấp giấy chírng nhận xuất xứ (hoặc phiếu kiểm soát thu hoạch) cho lô nguyên liệu nhuyễn thổ hai mảnh vỏ 
(NT2MV) 3 ngày



Bước 1
Tiêp nhận hô sơ, gửi giây tiêp nhận hồ 
sơ và hẹn trả kểt quả cho cá nhân/tổ 
chức



Công chức của Sở Nông nghiệp & PTNT được cử đến làm 
việc tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh 0,5 ngày



Sở Nông 
nghiệp vả 
Phát triển



Bước 2 Thẩm định, dự thảo kết quả giải quyểt



Công chức của Sở Nông nghiệp & PTNT được cử đến làm 
việc tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh phối hợp 
với với Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy 
sản Quảng Ninh tiến hành thẩm định



1 ngày



nông thôn



Bước 3 Phê duyệt, đóng dẩu, chuyển kết quả 
cho Trung tâm Phục vụ HCC



Công chức của Sở Nông nghiệp & PTNT được cử đến làm 
việc tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh (được 
Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT ủy quyền ký phê duyệt 
TTHC tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh)



1 ngày



Bước 4 Trả kết quà cho cá nhân/ tổ chức Bộ phận hành chính công chuyên trách của Trung tâm Phục 
vụ HCC tỉnh/ nhân viên bưu chính 0,5 ngày



103 Thủ tục: cấp  đổi Phiếu kiểm soát thu hoạch sang Giấy chứng nhận xuất xứ cho lô nguyên liệu nhuyễn thể 
hai mảnh vỏ (NT2MV) 3 ngày



Bước 1
Tiếp nhận hồ sơ, gửi giấy tiếp nhận hồ 
sơ và hẹn trả kết quả cho cá nhân/to 
chức



Công chức của Sở Nông nghiệp & PTNT được cử đển ỉàm  
việc tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh 0,5 ngày



Sở Nông 
nghiệp và 
Phát triển



Bước 2 Thẩm định, dự thảo kết quả giải quyét



Công chức của Sở Nông nghiệp & PTNT được cử đển làm 
việc tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh phối hợp 
với với Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy 
sản Quảng Ninh tiến hành thẩm định



01 ngày



nông thôn
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Bước 3 Phê duyệt, đóng dấu, chuyển kết quả 
cho Trung tâm Phục vụ HCC



Công chức của Sở Nông nghiệp & PTNT được cử đến làm 
việc tại Trung tâm Phục vụ Ilành chính công tỉnh (được 
Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT ủy quyền ký phê duyệt 
TTHC tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh)



01 ngày



Bước 4 Trả kết quả cho cá nhân/ tổ chức Bộ phận hành chính công chuyên trách của Trung tâm Phục 
vụ HCC tỉnh/ nhân viên bưu chính 0,5 ngày



104 Kiểm tra chất lu'Ọ’ng muối nhập khẩu 1 ngày



Bước 1
Tiếp nhận hồ sơ, gửi giấy tiếp nhận hồ 
sơ và hẹn trả kểt quả cho cá nhân/tổ 
chức



Công chức của Sở Nông nghiệp & PTNT được cử đến làm 
việc tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh



Sở Nông 
nghiệp và 
Phát triển



Bước 2 Thẩm định, dự thảo kết quả giải quyết
Công chức của Sở Nông nghiệp & PTNT được cử đên làm 
việc tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh phối hợp 
với Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản 01 ngày



nông thôn



Bước 3 Phê duyệt, đóng dấu, chuyển kết quả 
cho Trung tâm Phục vụ HCC



Công chức của Sở Nông nghiệp & PTNT được cử đến làm 
việc tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh (được 
Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT ủy quyền ký phê duyệt 
TTHC tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh)



Bước 4 Trả kểt quả cho cá nhân/ tổ chức Bộ phận hành chính công chuyên trách của Trung tâm Phục 
vụ HCC tỉnh/ nhân viên bưu chính



105 Kiểm tra nhà nưóc về an toàn thực phẩm muối nhập khẩu



7.5 ngày 
đối với



TH kiểm 
tra chặt/
3.5 ngày 
đối với



TH kiểm 
tra thông 
thường
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Bước 1
Tiêp nhận hô sơ, gửi giây tiêp nhận hô 
sơ và hẹn trả kết quả cho cá nhân/tổ 
chức



Công chức của Sở Nông nghiệp & PTNT được cử đến làm 
việc tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh



07 ngày 
đối với 



TH kiểm 
tra chặt/ 
03 ngày 
đôi với 



TH kiểm 
tra thông 
thường



Sở Nông 
nghiệp và 
Phát triển 
nông thôn



Bước 2 Thẩm định, dự thảo kết quả giải quyết
Công chức cùa Sở Nông nghiệp & PTNT được cử đên làm 
việc tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh phổi hợp 
với Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản



Bước 3 Phê duyệt, đóng dấu, chuyển kết quả 
cho Trung tâm Phục vụ HCC



Công chức của Sở Nông nghiệp & PTNT được cử đến làm 
việc tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh (được 
Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT ủy quyền ký phê duyệt 
TTHC tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh)



Bước 4 Trả kết quả cho cá nhân/ tổ chức Bộ phận hành chính công chuyên trách của Trung tâm Phục 
vụ HCC tỉnh/ nhân viên bưu chính 0,5 ngày



v r a LĨNH V ự c  KHOA HỌC CÔNG NGHỆ
106 Công nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao 18 ngày



Bước 1
Tiêp nhận hô sơ, gừi giây tiêp nhận hô 
sơ và hẹn trả kết quả cho cá nhân/tổ 
chức



Công chức của Sở Nông nghiệp & PTNT được cử đến làm 
việc tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh 1 ngày



Uy ban 
nhân dân 



tỉnh



Bước 2 Thẩm định, dự thảo kết quả giải quyết
Chuyên hô sơ vê Sở Nông nghiệp và PTNT. Sở Nông nghiệp 
& PTNT tiến hành lập HĐTĐ; tiến hành thẩm định theo quy 
định



13 ngày



Bước 3 Trình ký gửi UBND tỉnh Lãnh đạo Sở 1 ngày



Bước 4 Phê duyệt UBND tỉnh 2 ngày



Bước 5 Trả kết quả cho cá nhân/ tổ chức Bộ phận hành chính công chuyên trách của Trung tâm Phục 
vụ HCC tỉnh/ nhân viên bưu chính 1 ngày



107 Công nhận lại doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao 18 ngày



Bước 1
Tiêp nhận hô sơ, gửi giây tiêp nhận hô 
sơ và hẹn trả kết quả cho cá nhân/tổ 
chức



Công chức của Sờ Nông nghiệp & PTNT được cử đến làm 
việc tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh 1 ngày



Uy ban 
nhân dân 



tỉnh
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Bước 2 Thẩm định, dự thảo kết quả giải quyết
Chuyên hô sơ vê Sở Nông nghiệp và PTNT. Sờ Nông nghiệp 
& PTNT tiến hành lập HĐTĐ; tiển hành thẩm định theo quy 
đinh



13 ngày



Bước 3 Trình ký gửi UBND tỉnh Lãnh đạo Sở 1 ngày
Bước 4 Phê duyệt UBND tỉnh 2 ngày



Bước 5 Trả kết quả cho cá nhân/ tổ chức Bộ phận hành chính công chuyên trách của Trung tâm Phục 
vụ HCC tỉnh/ nhân viên bưu chính I ngày



108 Phê duyệt Ke hoạch khuyển nông địa phuong 30 ngày



Bước 1
Tiếp nhận hô sơ, gửi giây tiêp nhận hô 
sơ và hẹn trả kết quả cho cả nhân/tổ 
chức



Công chức của Sở Nông nghiệp & PTNT dược cử đến làm 
việc tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh 1 ngày



Uy ban 
nhân dân 



tỉnh



Bước 2 Thẩm định, dự thảo kết quả giải quyết
Chuyên hô sơ vê Sở Nông nghiệp và PTNT. Sở Nông nghiệp 
& PTNT tiến hành lập HĐTĐ; tiến hành thẩm định theo quy 
đinh



23 ngày



Bước 3 Trình ký gửi UBND tỉnh Lãnh đạo Sở 3 ngày
Bước 4 Phê duyệt ƯBND tỉnh 2 ngày



Bước 5 Trả kết quả cho cá nhân/ tổ chức Bộ phận hành chính công chuyên trách của Trung tâm Phục 
vụ HCC tỉnh/ nhân viên bưu chính ] ngày



IX LĨNH V ự c  XÂY DựNG CÔNG TRÌNH
109 Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu 12 ngày



Bước 1
Tiêp nhận hô sơ, gửi giây tiêp nhận hô 
sơ và hẹn trả kết quả cho cá nhân/tổ 
chức



Công chức của Sở Nông nghiệp & PTNT được cử đển làm 
việc tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh 1 ngày



Uy ban 
nhân dân 



tỉnh



Bước 2 Thẳm định, dự thảo kết quả giải quyết
Chuyên hô sơ vê Sở Nông nghiệp và PTNT. Sở Nông nghiệp 
& PTNT tiến hành lập HĐTĐ; tiến hành thẩm định theo quy 
đinh



6 ngày



Bước 3 Trình ký gửi UBND tỉnh Lãnh đạo Sở 2 ngày
Bước 4 Phê duyệt ƯBND tỉnh 2 ngày
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Bước 5 Trả kết quả cho cá nhân/ tổ chức Bộ phận hành chính công chuyên trách của Trung tâm Phục 
vu HCC tỉnh/ nhân viên bưu chính



1 ngày



110 Phê duyệt Ke hoạch hồ sơ yêu cầu, hồ SO’ mòi quan tâm, hồ SO' mời sơ tuyến, hồ SO’ mòi thầu 15 ngày



Bước 1
Tiêp nhận hô sơ, gửi giây tiêp nhận hô 
sơ và hẹn trả kết quả cho cá nhân/to 
chức



Công chức của Sở Nông nghiệp & PTNT được cử đến làm 
việc tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh



1 ngày
Sở Nông 
nghiệp và 
Phát triển 
nông thôn



Bước 2 Thẩm định, dự Ihào kết quả giải quyết
Chuyển hồ sơ về Ban Quản lý dự án của Sở Nông nghiệp & 
PTNT chủ trì thẩm định Iheo quy định. Trình Sở Nông 
nghiệp & PTNT (Chủ đầu tư) phê duyệt



10 ngày



Bước 3 Phê duyệt, đóng dâu, chuyên kêt quả 
cho Trung tâm Phục vụ HCC Lãnh đạo Sở 3 ngày



Bước 4 Trả kết quả cho cá nhân/ tổ chức
Bộ phận hành chính công chuyên trách của Trung tâm Phục 
vụ HCC tỉnh/ nhân viên bưu chính



1 ngày



111 Phê duyệt Kế quả đánh giá hồ SO’ quan tâm, hồ SO’ dự SO’ tuyển, hồ sơ đề xuất, hồ sơ dự thầu và kết quả lựa 
chon nhà thầu



40 ngày



Bước I
Tiêp nhận hô sơ, gửi giày tiêp nhận hô 
sơ và hẹn trả kểt quả cho cá nhân/tổ 
chức



Công chức của Sở Nông nghiệp & PTNT được cử đển làm 
việc tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh



1 ngày
Sờ Nông 
nghiệp và 
Phát triển 
nông thôn



Bước 2 Thẩm định, dự thảo kết quả giải quyết
Chuyển hồ sơ về Ban Quản lý dự án của Sở Nông nghiệp & 
PTNT chủ trì thẩm định theo quy định. Trình Sở Nông 
nghiệp & PTNT (Chủ đầu tư) phê duyệt



30 ngày



Bước 3 Phê duyệt, đóng dâu, chuyên kêt quả 
cho Trung tâm Phục vụ HCC Lãnh đạo Sở 8 ngày



Bước 4 Trả kết quả cho cá nhân/ tổ chức
Bộ phận hành chính công chuyên trách của Trung tâm Phục 
vu HCC tỉnh/ nhân viên bưu chính



1 ngày



X LĨNH Vực QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP
112 Phê duyệt Để án sắp xếp, đổi mói công ty nông, lâm nghiệp 55 ngày



Bước 1
Tiêp nhận hô sơ, gửi giây tiêp nhận hô 
sơ và hẹn trả kết quả cho cá nhân/tổ 
chức



Công chức của Sở Nông nghiệp & PTNT được cử đến làm 
việc tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh



1 ngày
Thủ



tướng
Chính
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Bước 2 Thẩm định, dự thảo kết quả giải quyểt
Chuyển hồ sơ về Sở Nông nghiệp và PTNT. Sở Nông nghiệp 
& PTNT tiến hành lập HĐTĐ; tiến hành thẩm định theo quy 
đinh



39 ngày
phủ



Bước 3 Trình ký gửi UBND tỉnh Lãnh đao Sở 1 ngày
Bước 4 Trình phê duyệt UBND tỉnh 3 ngày
Bước 5 Phê duyệt Thủ tướng Chính phủ 10 ngày



Bước 6 Trả kết quả cho cá nhân/ tổ chức
Bộ phận hành chính công chuyên trách của Trung tâm Phục 
vụ HCC tỉnh/ nhân viên bưu chính



1 ngày



B THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẢM QUYÊN GIẢI QUYÉT CỦA UBND CÁP HUYỆN



I LỈNH V ự c  THỦY SẢN (3 TTHC)



1 Công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đòng (thuộc địa bàn quản lý) 60 ngày



Bước 1
Tiêp nhận hô sơ, gửi giây tiêp nhận hô 
sơ và hẹn trả kết quả cho cá nhân/tổ 
chức



Công chức của Phòng Nông nghiệp & PTNT/Kinh tê được cử 
đên làm việc tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công câp 
huyện



1 ngày
Uy ban 



nhân dân 
cấp 



huyện
Bước 2 Thẩm định, dự thảo kết quả giải quyết



Phòng Nông nghiệp & PTNT/Kinh tế cấp huyện phối hợp với 
các phòng/ban chuyên môn chủ trì thẩm định



57 ngày



Bước 3 Phê duyệt, đóng dấu, chuyển kết quả 
cho Trung tâm Phục vụ HCC



Lãnh đạo ƯBND cấp huyện (hoặc công chức của Phòng 
Nông nghiệp & PTNT/Kinh tế cấp huyện được ủy quyền)



1 ngày



Bước 4 Trả kết quả cho cá nhân/ tổ chức
Bộ phận hành chính công chuyên trách của Trung tâm Phục 
vụ HCC cấp huyện/ nhân viên bưu chính



1 ngày



2 Sửa đôi, 
bàn quản



30 sung nôi dung quyết đinh công nhân và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng (thuộc địa
lý)



60 ngày



Bước 1
Tiêp nhận hô sơ, gửi giây tiêp nhận hô 
sơ và hẹn trả kểt quả cho cá nhân/tổ 
chức



Công chức của Phòng Nông nghiệp & PTNT/Kinh tê câp 
huyện được cử đên làm việc tại Trung tâm Phục vụ HCC câp 
huyện



1 ngày
Uy ban 



nhân dân 
cấp 



huyện
Bước 2 Thẩm định, dự thảo kết quả giải quyết Phòng Nông nghiệp & PTNT/Kinh tế cấp huyện phối hợp với 



các phòng/ban chuyên môn chỉ trì thẩm định 57 ngày
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Bước 3 Phê duyệt, đóng dấu, chuyển kết quả 
cho Trung tâm Phục vụ HCC



Lãnh đạo ƯBND cấp huyện (hoặc công chức của Phòng 
Nông nghiệp & PTNT/Kinh tế cấp huyện được ủy quyền) 1 ngày



Bước 4 Trả kết quả cho cá nhân/ tổ chức Bộ phận hành chính công chuyên trách của Trung tâm Phục 
vụ HCC cấp huyện/ nhân viên bưu chính I ngày



3 Công bô mỏ' cảng cá loai 3 8 ngày



Bước 1
Tiêp nhận hô sơ, gửi giây tiêp nhận hô 
sơ và hẹn trà kết quả cho cá nhân/tổ 
chức



Công chức của Phòng Nông nghiệp & PTNT/Kinh tê câp 
huyện dược cử đển làm việc tại Trung tâm Phục vụ HCC cấp 
huyện



1 ngày
Uy ban 



nhân dân 
cấp 



huyện
Bước 2 Thẩm định, dự thảo kết quả giải quyết Phòng Nông nghiệp & PTNT/Kinh tê câp huyện phôi hợp với 



các phòng/ban chuyên môn chỉ trì thẩm định 5 ngày



Bước 3 Phê duyệt, đóng dấu, chuyển kết quả 
cho Trung tâm Phục vụ HCC



Lãnh đạo UBND cấp huyện (hoặc công chức của Phòng 
Nông nghiệp & PTNT/Kinh tế cấp huyện được ủy quyền) 1 ngày



Bước 4 Trả kểt quả cho cá nhân/ tổ chức
Bộ phận hành chính công chuyên trách của Trung lâm Phục 
vụ HCC cấp huyện/ nhân viên bưu chính ỉ ngày



II LĨNH V ự c  LÂM NGHIỆP (03 TTHC)
4 Xác nhận Bảng kê lâm sản 5 ngày



Bước 1
Tiêp nhận hô sơ, gửi giây tiêp nhận hô 
sơ và hẹn trả kểt quả cho cá nhân/tổ 
chức



Công chức của Phòng Nông nghiệp & PTNT/Kinh tê câp 
huyện được cử đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ HCC cẩp 
huyện



1 ngày
Uy ban 



nhân dân 
cấp 



huyện
Bước 2 Thẩm định, dự thảo kết quả giải quyết



Công chức của Phòng Nông nghiệp & PTNT/Kinh tể cấp 
huyện được cử đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ Hành 
chính công cẩp huyện phối hợp với Hạt Kiểm lâm



3 ngày



Bước 3 Phê duyệt, đóng dấu, chuyến kết quả 
cho Trung tâm Phục vụ HCC



Lãnh đạo Hạt Kiểm lâm (hoặc công chức của Phòng Nông 
nghiệp & PTNT/Kinh tể cấp huyện dược ủy quyền) 0,5 ngày



Bước 4 Trả kết quả cho cá nhân/ tổ chức Bộ phận hành chính công chuyên trách của Trung tâm Phục 
vụ HCC cẩp huyện/ nhân viên bưu chính 0,5 ngày



5 Thâm định, phê duyệt hồ SO’ thiêt kê, (lụ* toán cô 
do Chủ tịch ƯBND cấp huyện, UBND cấp xã quj



ng trình lâm sinh (đôi với công trình lâm sinh thuộc dụ- án 
ế̂t định đàu tư). 9 ngày



Bước 1 Tiếp nhận hồ sơ» gửi giấy tiếp nhận hồ 
sơ và hẹn trả kết quả cho cá nhân/tổ



Công chức của Phòng Nông nghiệp & PTNT/Kinh tể cấp 
huyện được cử đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ HCC cấp 0,5 ngày



Uy ban 
nhân dân
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chức huyện câp
huyện



Bước 2 Thẩm định, dự thảo kểt quả giải quyết
Công chức của Phòng Nông nghiệp & PTNT/Kinh tê câp 
huyện được cử đển làm việc tại Trung tâm Phục vụ Hành 
chính công cấp huyện phối hợp với Hạt Kiểm lâm



07 ngày



Bước 3 Phê duyệt, đóng dâu, chuyên kêt quả 
cho Trung tâm Phục vụ HCC Lãnh đạo ủ y  ban nhân dân huyện 01 ngày



Bước 4 Trả kết quả cho cá nhân/ tổ chức Bộ phận hành chính công chuyên trách của Trung tâm Phục 
vụ HCC cấp huyện/ nhân viên bưu chính



0,5 ngày



6 Điều chỉnh thiết kế, dự toán công trình lâm sinh (đối vói công trình lâm sinh thuộc dự án do Chủ tịch 
UBND cấp huyện, UBND cấp xã quyết định đầu tư).



11 ngày



Bước 1
Tiếp nhận hồ sơ, gửi giấy tiếp nhận hồ 
sơ và hẹn trả kết quả cho cá nhân/tổ 
chức



Công chức của Phòng Nông nghiệp & PTNT/Kinh tê câp 
huyện được cử đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ Hành 
chính công cấp huyện



0,5 ngày
Uy ban 



nhân dân 
cấp 



huyện
Bước 2 Thẩm định, dự thảo kết quả giải quyết



Công chức của Phòng Nông nghiệp & PTNT/Kinh tê câp 
huyện được cử dến làm việc tại Trung tâm Phục vụ Hành 
chính công cấp huyện phổi hợp với Hạt Kiểm lâm



8 ngày



Bước 3 Phê duyệt, đóng dấu, chuyển kết quả 
cho Trung tâm Phục vụ HCC Lãnh đạo ủ y  ban nhân dân huyện 2 ngày



Bước 4 Trả kết quả cho cá nhân/ tổ chức
Bộ phận hành chính công chuyên trách của Trung tâm Phục 
vụ HCC cấp huyện/ nhân viên bưu chính



0,5 ngày



III LĨNH V ự c  PHÁT TR1ẺN NÔNG THÔN (6TTHC)
7 Bố trí ổn định dân cư trong huyện. 30 ngày



Bước 1
Tiếp nhận hồ sơ, gửi giấy tiếp nhận hồ 
sơ và hẹn trả kết quả cho cá nhân/tổ 
chức



Công chức cùa Phòng Nông nghiệp & PTNT/Kinh tê câp 
huyện dược cử đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ Hành 
chính công cấp huyện



1 ngày
Uy ban 



nhân dân 
cấp 



huyện
Bước 2 Thẩm định, dự thảo kết quả giải quyết



Công chức của Phòng Nông nghiệp & PTNT/Kinh tê câp 
huyện được cử đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ Hành 
chính công cấp huyện



25 ngày



Bước 3 Phê duyệt, đóng dấu, chuyên kêt quà Lãnh đạo UBND câp huyện 3 ngày
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cho Trung tâm Phục vụ HCC



Bước 4 Trả kết quả cho cá nhân/ tổ chức
Bộ phận hành chính công chuyên trách của Trung tâm Phục 
vụ HCC cấp huyện/ nhân viên bưu chính 1 ngày



8 Bố trí ổn định dân CU' ngoài huyện, tron g  tỉnh



Đối 
với 



UBN 
D cấp 
huyện 
noi đi



Bước 1
Tiêp nhận hô sơ, gửi giây tiêp nhận hô 
sơ và hẹn trả kết quả cho cá nhân/tổ 
chức



Công chức của Phòng Nông nghiệp & PTNT/Kinh tê câp 
huyện được cử đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ Hành 
chính công cấp huyện



1 ngày
Uy ban 



nhân dân 
cấp 



huyện
Bước 2 Thẩm định, dự thảo kểt quả giải quyểt



Công chức của Phòng Nông nghiệp & PTNT/Kinh tê câp 
huyện được cử đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ Hành 
chính công cấp huyện



25 ngày



Bước 3 Phê duyệt, đóng dâu, chuyên kêt quả 
cho Trung tâm Phục vụ HCC Lãnh dạo ƯBND cấp huyện



3 ngày



Bước 4 Trả kểt quả cho cá nhân/ tổ chức
Bộ phận hành chính công chuyên trách của Trung tâm Phục 
vụ HCC cấp huyện/ nhân viên biru chính



1 ngày



Đối 
vói 



UBN 
D cấp 
huyện 



noi 
đến



Bước 1
Tiêp nhận hô sơ, gửi giây tiêp nhận hô 
sơ và hẹn trả kết quả cho cá nhân/tổ 
chức



Công chức của Phòng Nông nghiệp & PTNT/Kinh tê câp 
huyện được cử đển làm việc tại Trung tâm Phục vụ Hành 
chính công cấp huyện



1 ngày



Bước 2 Thẩm định, dự thảo kết quả giải quyết
Công chức của Phòng Nông nghiệp & PTNT/Kinh tê câp 
huyện được cử đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ Hành 
chính công cấp huyện



25 ngày



Bước 3 Phê duyệt, đỏng đâu, chuyên kêt quả 
cho Trung tâm Phục vụ HCC Lãnh đạo ƯBND cấp huyện



3 ngày



Bước 4 Trả kết quả cho cá nhân/ tổ chức
Bộ phận hành chính công chuyên trách của Trung tâm Phục 
vụ HCC cấp huyện/ nhân viên bưu chính



1 ngày



9 Hỗ trọ' dự án liên kết sản xuất 25 ngày



Bước 1
Tiếp nhận hồ sơ, gửi giấy tiếp nhận hồ 
sơ và hẹn trả kết quả cho cá nhân/tổ 
chức



Công chức của Phòng Nông nghiệp & PTNT/Kinh tê câp 
huyện được cử đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ HCC cấp 
huyện



1 ngày
Ưy ban 



nhân dân 
cấp
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Bước 2 Thẩm dịnh, dự thảo kết quả giải quyết
Công chức của Phòng Nông nghiệp & PTNT/Kinh tế cấp 
huyện được cử đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ HCC cấp 
huyện



15 ngày
huyện



Bước 3 Phê duyệt, đóng dâu, chuyên kẽt quả 
cho Trung tâm Phục vụ HCC Lãnh dạo UBND cẩp huyện 8 ngày



Bước 4 Trả kết quả cho cá nhân/ tổ chức Bộ phận hành chính công chuyên Irách của Trung tâm Phục 
vụ HCC cấp huyện/ nhân viên bưu chính 1 ngày



10 Cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại 13 ngày



Bước 1
Tiếp nhận hồ sơ, gửi giấy tiếp nhận hồ 
sơ và hẹn trả kết quả cho cá nhân/tổ 
chức



Công chức của Phòng Nông nghiệp & PTNT/Kinh tế cấp 
huyện dược cử đển làm việc tại Trung tâm Phục vụ Hành 
chính công cấp huyện



1 ngày
Uy ban 



nhân dân 
cấp 



huyện
Bước 2 Thẩm định, dự thảo két quả giải quyết



Công chức của Phòng Nông nghiệp & PTNT/Kinh tê câp 
huyện được cử đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ HCC cấp 
huyện



9 ngày



Bước 3 Phê duyệt, đóng dâu, chuyên kêt quả 
cho Trung tâm Phục vụ HCC Lãnh đạo UBND cấp huyện 2 ngày



Bước 4 Trả kết quả cho cá nhân/ tổ chức Bộ phận hành chính công chuyên trách của Trung tâm Phục 
vụ HCC cẩp huyện/ nhân viên bưu chính 1 ngày



11 Cấp lại giấy chứng nhận kinh tế trang trại 5 ngày



Bước 1
Tiếp nhận hồ sơ, gửi giấy tiếp nhận hồ 
sơ và hẹn trả kểt quả cho cá nhân/tổ 
chức



Công chức của Phòng Nông nghiệp & PTNT/Kinh tế cấp 
huyện được cử đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ HCC cấp 
huyện



1 ngày
Uy ban 



nhân dân 
cấp 



huyện
Bước 2 Thẩm định, dự thảo kểt quả giải quyết



Công chức của Phòng Nông nghiệp & PTNT/Kinh tế cấp 
huyện được cử đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ HCC cấp 
huyện



2 ngày



Bước 3 Phê duyệt, đóng dâu, chuyên kêt quả 
cho Trung tâm Phục vụ HCC Lãnh đạo UBND cấp huyện 1 ngày



Bước 4 Trả kết quả cho cá nhân/ tổ chức Bộ phận hành chính công chuyên trách của Trung tâm Phục 
vụ HCC cấp huyện/ nhân viên bưu chính 1 ngày
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12 Cấp đổi giấy chứng nhận kinh tế trang trại 13 ngày



Bước 1
Tiếp nhận hồ sơ, gửi giẩy tiếp nhận hồ 
sơ và hẹn trả kết quả cho cá nhân/tổ 
chức



Công chức của Phòng Nông nghiệp & PTNT/Kinh tê câp 
huyện được cử đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ HCC cấp 
huyện



1 ngày
Uy ban 



nhân dân 
cấp 



huyện
Bước 2 Thẩm định, dự thảo kết quả giải quyết



Công chức của Phòng Nông nghiệp & PTNT/Kinh tê câp 
huyện được cử đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ HCC cấp 
huyện



9 ngày



Bước 3 Phê duyệt, đóng dâu, chuyên kêt quả 
cho Trung tâm Phục vụ HCC



Lãnh đạo UBND cấp huyện 2 ngày



Bước 4 Trả kết quả cho cá nhân/ tổ chức
Bộ phận hành chính công chuyên trách của Trung tâm Phục 
vụ HCC cẩp huyện/ nhân viên bưu chính 1 ngày



IV LĨNH V ự c  THỦY LỌ I (05 TTHC)



13
Thẩm định, phê duyệt đề cương, kết quả kiểm định an toàn đập, hồ chứa thủy lọi thuộc thấm quyền của 
UBND huyện.



10 ngày



Bước 1
Tiếp nhận hồ sơ, gửi giấy tiếp nhận hồ 
sơ và hẹn trả kết quả cho cá nhân/tổ 
chức



Công chức của Phòng Nông nghiệp & PTNT (Kinh tê) được 
cử đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công 
huyện



1 ngày
Uy ban 



nhân dân 
cấp 



huyện
Bước 2 Thẩm định, dự thảo kết quả giải quyết



Chuyển hồ sơ về Phòng Nông nghiệp & PTNT (Kinh tế). 
Phòng Nông nghiệp & PTNT (Kinh tế) tiến hành lập HĐTĐ; 
tiến hành thẩm định theo quy định



7 ngày



Bước 3
Phê duyệt, đóng dâu, chuyên kêt quả 
cho Trung tâm Phục vụ HCC Lãnh đạo huyện phê duyệt 1 ngày



Bước 4 Trả kết quả cho cá nhân/ tổ chức Bộ phận hành chính công chuyên trách của Trung tâm Phục 
vụ HCC cấp huyện/ nhân viên bưu chính 1 ngày



14
Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập trong quá trình thi 
công thuộc thẩm quyền của UBND huyện (trên địa bàn từ 02 xã trỏ’ lên). 12 ngày



Bước 1
Tiếp nhận hồ sơ, gửi giấy tiếp nhận hồ 
sơ và hẹn trả kết quả cho cá nhân/tổ 
chức



Công chức của Phòng Nông nghiệp & PTNT (Kinh tê) được 
cử đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công 
huyện



2 ngày
Uy ban 



nhân dân 
cấp
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Bước 2 Thẩm định, dự thảo kết quả giải quyết
Chuyển hồ sơ về Phòng Nông nghiệp & PTNT (Kinh tế). 
Phòng Nông nghiệp & PTNT (Kinh tế) tiến hành lập HĐTĐ; 
tiến hành thẩm định theo quy định



8ngày
huyện



Bước 3 Phê duyệt, đóng dâu, chuyên kêt quả 
cho Trung tâm Phục vụ HCC Lãnh đạo huyện phê duyệt 1 ngày



Bước 4 Trả kết quả cho cá nhân/ tổ chửc Bộ phận hành chính công chuyên trách của Trung tâm Phục 
vụ HCC cấp huyện/ nhân viên bưu chính 1 ngày



15 Thẩm định, phc duyệt đề cương phưong án ứng phó vói tình huống khẩn cấp thuộc thẩm quyền của UBND 
huyện (trên địa bàn từ 02 xã trỏ’ lên). 12 ngày



Bước 1
Tiêp nhận hô sơ, gửi giây tiêp nhận hô 
sơ và hẹn trả kết quả cho cá nhân/tổ 
chức



Công chức của Phòng Nông nghiệp & PTNT (Kinh tế) được 
cử đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công 
huyện



2 ngày
Uy ban 



nhân dân 
cấp 



huyện
Bước 2 Thẩm định, dự thảo kết quả giải quyết



Chuyển hồ sơ về Phòng Nông nghiệp & PTNT (Kinh tế). 
Phòng Nông nghiệp & PTNT (Kinh tế) tiến hành lập HĐTĐ; 
tiến hành thẩm định theo quy định



8 ngày



Bước 3 Phê duyệt, đóng dâu, chuyên kêt quả 
cho Trung tâm Phục vụ HCC Lãnh đạo ƯBND cấp huyện 1 ngày



Bước 4 Trả kết quả cho cả nhân/ tổ chức Bộ phận hành chính công chuyên trách của Trung tâm Phục 
vụ HCC cấp huyện/ nhân viên bưu chính 1 ngày



16 Thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh quy trình vận hành đối vói công trình thủy lọi do UBND tính phân cấp 
(UBND huyện phê duyệt). 30 ngày



Bước 1
Tiêp nhận hô sơ, gửi giây tiêp nhận hô 
sơ và hẹn trà kết quả cho cá nhân/tổ 
chức



Công chức của Phòng Nông nghiệp & PTNT (Kinh tế) được 
cử đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công 
huyện



3 ngày
Uy ban 



nhân dân 
cấp 



huyện



Bước 2 Thẩm định, dự thảo kết quả giải quyết
Chuyển hồ sơ về Phòng Nông nghiệp & PTNT (Kinh tế). 
Phòng Nông nghiệp & PTNT (Kinh tế) tiển hành lập HĐTĐ; 
tiến hành thẩm định theo quy định



24 ngày



Bước 3 Phê duyệt, đóng dâu, chuyên kêt quả 
cho Trung tâm Phục vụ HCC Lãnh đạo UBND cấp huyện 2 ngày
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Bước 4 Trả kết quả cho cá nhân/ tổ chức Bộ phận hành chính công chuyên trách của Trung tâm Phục 
vụ HCC cấp huyện/ nhân viên bưu chính 1 ngày



17 Thấm định, phê duyệt, điều chỉnh và công bố công khai quy trình vận hành hồ chứa nước thuộc thẩm 
quyền của UBND cấp huyện. 30 ngày



Bước 1
Tiêp nhận hô sơ, gửi giây tiêp nhận hô 
sơ và hẹn trả kết quả cho cá nhân/tổ 
chức



Công chức của Phòng Nông nghiệp & PTNT (Kinh tê) được 
cử đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công 
huyện



3 ngày
Uy ban 



nhân dân 
cấp 



huyện
Bước 2 Thẩm định, dự thảo kểt quả giải quyết



Chuyển hồ sơ về Phòng Nông nghiệp & PTNT (Kinh tế). 
Phòng Nông nghiệp & PTNT (Kinh tế) tiến hành lập HĐTĐ; 
tiến hành thẩm định theo quy định



24 ngày



Bước 3 Phê duyệt, đóng dâu, chuyên kêt quả 
cho Trung tâm Phục vụ HCC Lãnh đạo ƯBND cấp huyện 2 ngày



Bước 4 Trả kết quả cho cá nhân/ tổ chức Bộ phận hành chính công chuyên trách của Trung tâm Phục 
vụ HCC cấp huyện/ nhân viên bưu chính 1 ngày



V KHOA HỌC CONG NGHẸ (01TTHC)
18 Phc duyệt Ke hoạch khuyến nông địa phương 60 ngày



Bước 1
Tiểp nhận hồ sơ, gửi giấy tiếp nhận hồ 
sơ và hẹn trả kết quả cho cá nhân/tổ 
chức



Công chức của Phòng Nông nghiệp & PTNT (Kinh tê) được 
cử đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công 
huyện



1 ngày
Uy ban 



nhân dân 
cấp 



huyện
Bước 2 Thẩm định, dự thảo kết quả giải quyểt



Chuyển hồ sơ về Phòng Nông nghiệp & PTNT (Kinh tế). 
Phòng Nông nghiệp & PTNT (Kinh tể) tiến hành lập HĐTĐ; 
tiến hành thẩm định theo quy định



55 ngày



Bước 4 Phê duyệt, đóng dấu, chuyển kết quả 
cho Trung tâm Phục vụ HCC Lãnh đạo huyện phê duyệt 3 ngày



Bước 5 Trả kết quả cho cá nhân/ tổ chức Bộ phận hành chính công chuyên trách của Trung tâm Phục 
vụ HCC cấp huyện/ nhân viên bưu chính 1 ngày



c THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYÈN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CÁP XÃ
I. TRÒNG TROT VÀ BẢO VÊ THƯC VẢT
1 Thủ tục đăng ký chuyển đổi CO’ cấu cây trồng trên đất trồng lúa 2,5 ngày
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Bước 1
Tiêp nhận hô sơ, gửi giây tiêp nhận hô 
sơ và hẹn trả kết quả cho cá nhân/ tổ 
chức



Công chức của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp 
xã. 0,5 ngày



Uy ban 
nhân dân



cấp xã



Bước 2 Thâm định, dự thảo kêt quả giải quyêt 
công việc Công chức phụ trách Nông nghiệp & PTNT 01 ngày



Bước 3
Phê duyệt đóng dâu, chuyên kêt quả 
cho bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 
hiện đại cấp xã



Lãnh đạo UBND cấp xã 0,5 ngày



Bước 4 Trả kết quả cho cá nhân/tổ chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp xã. 0,5 ngày



n LĨNH V ự c  THỦY LỌÌ (03 TTHC)



2 Thâni địr 
công thu«



ih, phê duyệt phưong án úng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập trong quá trình thi 
»c thẩm quyền của UBND cấp xã. 12 ngày



Bước 1
Tiêp nhận hô sơ, gửi giây tiêp nhận hô 
sơ và hẹn trả kết quả cho cá nhân/ tổ 
chức



Công chức của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp 
xã. 2 ngày



Uy ban 
nhân dân 



cấp xã



Bước 2 Thẩm định, dự thảo kểt quả giải quyết 
công việc Công chức phụ trách Nông nghiệp & PTNT (thủy lợi) 8 ngày



Bước 3
Phê duyệt đónệ dâu, chuyên kêt quả 
cho bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 
hiện đại cấp xã



Lãnh đạo ƯBND cấp xã 1 ngày



Bước 4 Trả kểt quả cho cá nhân/tổ chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp xã. 1 ngày



3 Thẳm định, phê duyệt phương án ứng phó vói tình huống khẩn cấp thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã. 12 ngày



Bước 1
Tiêp nhận hô sơ, gửi giây tiêp nhận hô 
sơ và hẹn trả kết quả cho cá nhân/ tổ 
chức



Công chức của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp 
xã. 2 ngày



Uy ban 
nhân dân 



cấp xã



Bước 2 Thâm định, dự thảo kêt quả giải quyêt 
công việc Công chức phụ trách Nông nghiệp & PTNT (thủy lợi) 8 ngày



Bước 3 Phê duyệt đóng dâu, chuyên kêt quả 
cho bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Lãnh đạo UBND cấp xã 1 ngày
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hiện đại câp xã



Bước 4 Trả kết quả cho cá nhân/tổ chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp xã. 1 ngày



4
Hô trọ’ đí
nguồn VOI 
cho UBN1



ìu tu- xây dựng phát triến (hủy lợi nhỏ, thuỷ lọi nội đồng và tưói tiên tiến, tiết kiệm nước (Đổi với 
ĩ ho trợ trực tiếp, ngân sách địa phương và nguồn von hợp pháp khác của địa phương phân bỗ dự toán 
D cấp xã thực hiện).



7 ngày



Bước 1
Tiêp nhận hô sơ, gửi giây tiêp nhận hô 
sơ và hẹn trả kết quả cho cá nhân/ tổ 
chức



Công chức của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp 
xã. 1 ngày



Uy ban 
nhân dân 



cấp xã



Bước 2 Thẩm định, dự thảo kểt quả giải quyết 
công việc Công chức phụ trách Nông nghiệp & PTNT (thủy lợi) 4,5 ngày



Bước 3
Phê duyệt đóng dâu, chuyên kêt quả 
cho bộ phận tiếp nhận và trả kểt quả 
hiện đại cấp xã



Lãnh đạo UBND cấp xã 1 ngày



Bước 4 Trả kết quả cho cá nhân/tổ chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp xã. 0,5 ngày
III KHOA HỌC CÔNG NGHỆ
5 Phê duyệt Kc hoạch khuyến nông địa phương



Bước 1
Tiêp nhận hô sơ, gửi giây tiêp nhận hô 
sơ và hẹn trả kết quả cho cá nhân/ tổ 
chức



Công chức của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp 
xã. 01 ngày



Uy ban 
nhân đân 



cấp xã



Bước 2 Thẩm định, dự thảo kết quả giải quyết 
công việc Công chức phụ trách Nông nghiệp & PTNT 55 ngày



Bước 3
Phê duyệt đóng dâu, chuyên kêt quả 
cho bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 
hiện đại cấp xã



Lãnh đạo ƯBND cấp xã 03 ngày



Bước 4 Trả kết quà cho cá nhân/tổ chức Bộ phận tiếp nhận và trả kểt quả hiện đại cấp xã. 01 ngày



III PHONG CHONG THIEN TAI
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6 Hỗ trọsản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do dịch bệnh 14 ngày



Bước 1
Tiêp nhận hô sơ, gửi giây tiêp nhận hô 
sơ và hẹn trả kểt quả cho cả nhân/ tổ 
chức



Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp xã. 1 ngày
Uy ban 



nhân dân 
cấp xã



Bước 2 Thẩm định, dự thào kết quả giải quyết 
công việc



Chuyên hô sơ đên công chức phụ trách Nông nghiệp & 
PTNT, UBND xã tiến hành kiểm tra, trình UBND huyện 
thẳm định, ủ y  ban nhân dân cấp huyện tổ chức thẩm định và 
quyết định hỗ trợ theo thẩm quyền hoặc tổng hợp báo cáo ủ y  
ban nhân dân cấp tinh



5 ngày



Bước 3 Trình phê duyệt UBND huyện quyết định hoặc trình UBND tỉnh 2 ngày



Bước 4 Phê duyệt UBND huyện quyết định hoặc ƯBND tỉnh theo thẩm quyền 5 ngày



Bước 5 Trả kết quả cho cá nhân/tổ chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quà hiện đại cấp xà. 1 ngày



7 Đăng ký kê kliai số lirọìig chăn nuôi tập trung và nuôi trồng thủy sản ban đầu 15 ngày



Bước 1
Tiêp nhận hô sơ, gửi giây tiêp nhận hô 
sơ và hẹn trả kết quả cho cá nhân/ tổ 
chức



Công chức của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp
xã. 1 ngày



Uy ban 
nhân dân



cấp xã



Bước 2 Thẩm định, dự thảo kết quả giải quyết 
công việc Công chức phụ trách Nông nghiệp & PTNT 8 ngày



Bước 3
Phê duyệt đóng dâu, chuyên kêt quả 
cho bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 
hiện đại cấp xã



Lãnh đạo UBND cấp xã 5 ngày



Bước 4 Trả kết quả cho cá nhân/tổ chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp xã. 1 ngày



8 HÔ trọ' sản xuât nông nghiệp đê khôi phục sản xuât vùng bị thiệt hại do thiên tai 13 ngày



Bước 1
Tiếp nhận hồ sơ, gửi giấy tiểp nhận hồ 
sơ và hẹn trả kết quả cho cá nhân/ tổ 
chức



Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp xã. 1 ngày
Uy ban 



nhân dân 
cấp xã
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Bước 2 Thẩm định, dự thảo kểt quả giải quyết 
công việc



Chuyên hô sơ đên Ban Chỉ huy Phòng, chông thiên tai vả 
Tìm kiếm cứu nạn cấp xã. UBND xã phổi hợp với Ban Chỉ 
huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn cấp xã tiến 
hành kiểm tra, trình UBND huyện, Ban Chỉ huy Phòng, 
chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện thẩm định, ủy  
ban nhân dân cấp huyện tổ chức thẩm định và quyết định hỗ 
trợ theo thẩm quyền hoặc tổng hợp báo cáo ủ y  ban nhân dân 
cấp tỉnh, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm 
cứu nan tỉnh



5 ngày



Bước 3 Trình phê duyệt UBND huyện quyết định hoặc trình UBND tỉnh 2 ngày



Bước 4 Phê duyệt



UBND huyện (Ban Chỉ huy Phòng, chông thiên tai và Tìm 
kiểm cứu nạn huyện) quyết định hoặc UBND tỉnh (Ban Chỉ 
huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh) theo 
thẩm quyền



5 ngày



Bước 5 Trả kết quả cho cá nhân/tổ chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp xã.
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